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PHỤ LỤC 1: VĂN BẢN PHÁP LÝ

PHỤ LỤC 2: BẢN VẼ ĐÍNH KÈM

1. LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH
1.1. Lý do và sự cần thiết lập Quy hoạch
· Nhằm thực hiện Quyết định chủ trương đầu tư số 2111/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Long An về việc chấp thuận nhà đầu tư Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Lê Gia Phát đầu tư dự án Khu dân cư Lê Gia Phát tại xã Long Thượng, Huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An;
· Lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Lê Gia Phát nhằm giải quyết nhu cầu về nhà ở, nâng cao điều kiện sống ổn định cho người dân.
· Đề xuất giải pháp kiến trúc, không gian cảnh quan hài hòa, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phù hợp với điều kiện trong giai đoạn trước mắt và lâu dài. 
· Nhằm tính toán bố trí phù hợp với các khu chức năng, phục vụ tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người dân như: không gian ở, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, an ninh trật tự,…
· Tạo mối liên hệ với khu vực xung quanh, xác định việc kết nối hạ tầng kỹ thuật và sử dụng hạ tầng xã hội trong dự án và vùng lân cận. 
· Nâng cao chất lượng và đồng bộ hóa hạ tầng, kết nối với xung quanh, khai thác, sử dụng hợp lý quỹ đất tại địa phương.
1.2. Mục tiêu nhiệm vụ của đồ án Quy hoạch
· Tổ chức các khu chức năng đô thị ở vị trí phù hợp, đảm bảo các yêu cầu về môi trường, cảnh quan… và được liên hệ thuận tiện với nhau bằng hệ thống giao thông hợp lý và an toàn, đảm bảo bán kính phục vụ của các công trình công cộng, dịch vụ và công viên cây xanh. Tổ chức không gian đô thị và bố trí hệ thống kỹ thuật đạt hiệu quả cao về thẩm mỹ, về đầu tư và khai thác sử dụng.

· Đảm bảo tính hệ thống, đồng thời đảm bảo yêu cầu bố trí hỗn hợp nhiều mẫu nhà khác nhau trong từng khu vực cụ thể một cách hợp lý nhằm đảm bảo tính hiệu quả, bền vững tuân thủ theo cấu trúc chiến lược phát triển chung của toàn đô thị. Đảm bảo môi trường sống và làm việc thuận lợi cho người dân, nâng cao hiệu quả quỹ đất hướng tới phát triển bền vững.

· Xác định quy mô, tính chất các khu chức năng phù hợp với tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật có sự kết nối đồng bộ toàn khu vực.  Hình thành một khu nhà ở có các khối nhà khang trang sạch, đẹp, hệ thống giao thông tiện lợi, các khu vui chơi công cộng phục vụ tốt nhu cầu giải trí của cộng đồng.
·  Xác định chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, mật độ xây dựng, tầng cao xây dựng, định hướng tổ chức các không gian cảnh quan kiến trúc, môi trường đô thị.

· Đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phù hợp với điều kiện trong giai đoạn trước mắt và lâu dài, làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý xây dựng và xây dựng theo quy hoạch.

· Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 đáp ứng các mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể, đồng thời đáp ứng các yêu cầu sau:

· Đề xuất được các giải pháp tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan;

· Xác định được tính chất, chức năng và các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu về sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật của khu vực thiết kế;

· Đề xuất được các nội dung về quy hoạch sử dụng đất, bao gồm: xác định diện tích, mật độ xây dựng và chiều cao công trình cho từng lô đất; xác định quy mô các công trình ngầm;

· Đề xuất được các giải pháp quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, bao gồm:

· Mạng lưới đường giao thông: các giải pháp quy hoạch giao thông đối ngoại có liên quan đến khu vực thiết kế, giao thông đô thị (đến từng công trình); mặt cắt, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng của các tuyến đường…
· Hệ thống cấp nước: nhu cầu và nguồn cấp nước, mạng lưới đường ống cấp nước đến từng công trình và các thông số kỹ thuật…
· Hệ thống cấp điện: nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp điện năng, mạng lưới đường dây và chiếu sáng đô thị...;

· Hệ thống thoát nước: mạng lưới thoát nước, các công trình xử lý nước thải, chất thải rắn...

· Thiết kế đô thị: đề xuất được các giải pháp thiết kế đô thị đáp ứng được nhu cầu kiểm soát thực hiện theo các giải pháp quy hoạch của đồ án.
· Đánh giá tác động môi trường và đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường.

· Đánh giá hiện trạng sử dụng đất, cảnh quan kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật trong khu vực lập quy hoạch.

· Xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của đồ án về quy mô, sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật.

· Đảm bảo bố trí đầy đủ các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đồng bộ và kết nối với các khu vực xung quanh.

· Dành quỹ đất hợp lý để bố trí tái định cư. Bố trí mạng lưới các công trình dịch vụ công cộng cấp khu ở hợp lý, thuận tiện cho người sử dụng, đảm bảo yêu cầu về quy mô và cự ly phục vụ.
 

2. TỔNG QUAN KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH

2.1. Vị trí nghiên cứu
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Hình: Sơ đồ vị trí, mối liên hệ khu vực
2.2. Quy mô, phạm vi nghiên cứu

· Phạm vi ranh giới: Khu đất quy hoạch thuộc xã Long Thượng, Huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, có giới hạn tiếp giáp cụ thể như sau: 

· Phía Bắc: Kênh, ruộng lúa và một phần đất ở nông thôn.
· Phía Nam: ruộng lúa, một phần đất ở nông thôn, cạnh vào chính khu đất tiếp giáp với đường tỉnh  ĐT.835 B.
· Phía Đông: giáp kênh, đường nông thôn hiện hữu. 
· Phía Tây: giáp ruộng lúa và một phần đất ở.
· Diện tích: Tổng diện tích đất quy hoạch Khu dân cư là: 107.220,00 m2
· Chức năng: Là khu dân cư được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh.

3. CƠ SỞ LẬP QUY HOẠCH

3.1. Cơ sở pháp lý

Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Quốc Hội khóa XI nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;
Quy chuẩn xây dựng Việt Nam 01:2019/BXD;
Luật Quy  hoạch 21/2017/QH 14

Nghị định 72/2019/NĐ-CP 30/8/2019

QĐ 22/2019/QĐ-BXD 31/12/2019
Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
Nghị định số 44/2015/NĐ-CP, ngày 06/05/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
Luật số 35/2018/QH14 về sửa đổi bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến Quy hoạch;
Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/06/2016 quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;
Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019
Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/03/2017 hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn;
Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị;
Quyết định chủ trương đầu tư số 2111/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh Long An.

 Quyết định số 3672/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của UBND huyện Cần Giuộc về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
Quyết định số 5994 /QĐ-UBND ngày 29/10/2020 của UBND huyện Cần Giuộc về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Lê Gia Phát xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Thông báo kết luận cuộc họp thông qua đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án khu dân cư Lê Gia Phát.
Văn bản số 5618/SGTVT-QLCLHT ngày 17/11/2020 của Sở GTVT tỉnh Long An về việc thỏa thuận vị trí đấu nối đường dẫn vào dự án khu dân cư Lê Gia Phát với ĐT.835B tại Km7+530 bên trái tuyến.
Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Long An đến năm 2020;
Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;
Quy hoạch tổng thể hệ thống cấp nước đô thị tỉnh Long An đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;
Quy hoạch phát Điện lực tỉnh Long An đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025;
Các quy chuẩn xây dựng, các tiêu chuẩn hiện hành và các quy định khác liên quan.
3.2. Các tài liệu, bản đồ liên quan

Tài liệu số liệu về hiện trạng sử dụng đất, kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu vực quy hoạch.
Các số liệu về dân số, dân cư, điều kiện tự nhiên như; khí hậu, địa chất, thủy văn của khu vực quy hoạch và lân cận.
Bản đồ hiện trạng khu vực lập quy hoạch.

Bản đồ đo đạc địa hình khu vực lập quy hoạch và tiếp giáp.

Các tài liệu, bản đồ khác có liên quan.
4. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH

4.1. Đặc điểm Điều kiện tự nhiên

Khí hậu: Khu đất thuộc xã Long Thượng huyện Cần Giuộc nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa với nền nhiệt độ cao đều quanh năm, lượng nhiệt lớn, lượng mưa khá lớn và phân bố theo mùa.
· Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11.

· Mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau.

· Nhiệt độ trung bình năm 26,40oC.

· Độ ẩm bình quân: 80%.

· Số giờ nắng: 7,2 giờ/ngày, tổng số giờ nắng trong năm 1.800 – 2000 giờ.

· Gió Đông – Nam: mùa mưa; Gió Tây – Nam: mùa khô.

· Tốc độ gió bình quân: 1,8 m/giây; tốc độ gió lớn nhất: 30 m/giây.

Địa chất - Địa hình: Địa hình của huyện thấp và bằng phẳng, mang đặc trưng chung của đồng bằng Sông Cửu Long. Có sự khác biệt rõ nét về thổ nhưỡng giữa vùng Thượng và vùng Hạ. Cao độ chênh lệch biến động 0,45m – 1,2 m ( tính từ mặt nước biển trung bình chuẩn của Mũi Nai - Hà Tiên ). Chênh lệch cao độ giữa địa hình cao và thấp từ 30cm-40 cm. Độ dốc nhỏ và nghiêng đều, thấp dần từ Tây sang Đông. Phần lớn khu vực thuộc tiểu vùng Hạ của huyện Cần Giuộc đều thấp nên chịu ảnh hưởng của triều cường từ các sông rạch trong vùng, nhất là vùng: Tân Tập, Long Hậu, Phước Vĩnh Đông.
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Hình: Sơ đồ phân tích địa hình
4.2. Hiện trạng sử dụng đất

Tổng diện tích quy hoạch Khu dân cư là 107.220,00 m2 trong đó: phần lớn diện tích đất hiện trạng là đất trồng lúa
	STT
	LOẠI ĐẤT
	DIỆN TÍCH (m2)
	TỈ LỆ (%)

	1
	Đất trồng lúa
	89.354,79
	83,30

	2
	Đất ở nông thôn
	4705,60
	4,40

	3
	Đất kênh, rạch
	5.664,51
	5,30

	4
	Ao, mương
	7.496,1
	7,0

	Tổng cộng
	107.220,00
	100%


4.3. Hiện trạng dân cư - nhà ở và công trình công cộng

· Dân cư khu vực phân bố rải rác với mật độ thấp, chủ yếu làm nghề nông, hình thức kiến trúc chủ yếu là nhà vườn, xây dựng cạnh đất canh tác, nhà ở xen lẫn với đất nông nghiệp và đất khác, nhìn chung thiếu các tiện ích về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật tối thiểu phục vụ cho cuộc sống dân cư.
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 Hình: Hiện trạng khu đất
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Hình: Hiện trạng khu đất
· Hiện nay đang có 36 hộ đang sinh sống trong khu vực lập quy hoạch, dân số hiện trạng khoảng 140 người. Nhà ở chủ yếu là nhà cấp 4, nhà tạm.
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Hình: Đường 835B

· Trụ sở Đảng Ủy, HĐND: Trụ sở Đảng Ủy, HĐND, UBND xã Long Thượng, vị trí phía nam khu đất cách khoảng 10m đã được đầu tư xây dựng đạt chuẩn.
   [image: image6.jpg]T — — l‘

LM

b
Y





Hình: Trụ sở UBND Xã Long Thượng
· Y tế: Trạm y tế xã Long Thượng, nằm cặp tỉnh lộ 835B khu đất cách khoảng 350m được đầu tư xây dựng mới, hoàn thành đưa vào sử dụng từ đầu năm 2018. Đạt chuẩn Quốc gia về Y tế…
            [image: image7.jpg]



Hình: Trạm y tế xã Long Thượng
 4.4. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

Vị trí dự án chưa có quy hoạch chi tiết đô thị 1/500 nên cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư phát triển.
· Hiện trạng hạ tầng giao thông
Hệ thống giao thông lân cận dự án đã hình thành, giúp cho việc tiếp cận từ bên ngoài vào khu vực rất dễ dàng.
Giao thông đối ngoại:

· Đường 835 B chiều dài 2,3 km đã nhựa hóa.
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Hình: Đường tỉnh lộ 835B
Bên trong dự án chủ yếu là các tuyến đường đất, bờ ruộng, đường tự phát nhằm phục vụ cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp.
      [image: image9.jpg]



Hình: Hiện trạng khu đất 
· Hiện trạng cấp thoát nước - Vệ sinh môi trường

· Cấp nước: Trong khu quy hoạch, sử dụng nguồn nước chủ yếu là giếng khoan và sử dụng nguồn cấp nước cập theo tỉnh lộ 835B.
· Thoát nước: Hiện khu vực quy hoạch chưa có hệ thống cống thoát nước, do đó nước chủ yếu được thoát tự nhiên, chảy tràn trên mặt đất về chỗ trũng, thoát ra kênh rạch và tự thấm xuống đất.

· Thoát nước thải: Khu vực nghiên cứu chưa có hệ thống thoát nước thải, một số khu vực nhà dân dùng phương pháp tự thấm, chảy tràn ra kênh rạch.

· Vệ sinh môi trường: Khu vực chưa hình thành hệ thống thu gom rác thải, chủ yếu rác thải do người dân tự thu gom trong vườn và đốt tiêu hủy.

· Hiện trạng cấp điện - Hệ thống thông tin liên lạc
· Có tuyến điện trung thế dọc theo trục đường tỉnh 835B 

· Hệ thống thông tin liên lạc: Chủ yếu là các tuyến thông tin nổi, treo trên trụ bê tông ly tâm.
· Cây xanh: Trong khu vực quy hoạch không có cây xanh lấy bóng mát, chủ yếu là cây xanh tự phát mọc cặp theo các kênh rạch.
4.5. Đánh giá chung

· Thuận lợi:

· Khu quy hoạch có cạnh tiếp giáp tuyến đường tỉnh ĐT.835B, có tính kết nối từ dự án đến các khu vực ngoại vi. Tại đây, quá trình đô thị hóa đang diễn ra, nhu cầu nhà ở của người dân khu vực đang trở nên cấp thiết.
· Hạn chế:

· Hệ thống hạ tầng xã hội chưa phát triển, hiện chưa có các công trình công cộng, công viên cây xanh - thể dục thể thao…
· Hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn chỉnh, giao thông tương đối phát triển, các khu vực xung quanh đang được đầu tư xây dựng, hệ thống thoát nước chưa hình thành và hệ thống thu gom rác chỉ tập trung trên các trục giao thông ngoại vi chính.

5. NỘI DUNG LẬP QUY HOẠCH

5.1. Quan điểm lập Quy hoạch

Dự án Khu dân cư Lê Gia Phát thuộc xã Long Thượng, Huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Quy mô diện tích 107.220,00 m2.

Đồ án quy hoạch chi tiết nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất và chất lượng không gian đô thị về các yếu tố cảnh quan, sinh thái trong khu vực nghiên cứu thiết kế. Tổ chức khai thác hiệu quả quỹ đất hiện có theo nguyên tắc:

· Quy hoạch đô thị dựa trên các điều kiện hiện trạng, khai thác các giá trị cảnh quan môi trường cũng như văn hóa xã hội.

· Bố trí các điểm dân cư, khu thương mại dịch vụ, công viên cây xanh hợp lý và tạo được sự kết nối lẫn nhau.

· Bố trí mạng lưới các công trình dịch vụ công cộng phù hợp để thuận lợi cho người sử dụng, đảm bảo yêu cầu về diện tích và khoảng cách theo tiêu chuẩn hiện hành.

· Hệ thống đường chính trong khu quy hoạch dễ dàng kết nối với hệ thống giao thông khu vực. 

· Gắn kết thuận tiện với hạ tầng chung của khu vực xung quanh.

· Xây dựng các khu tái định cư tại chỗ phù hợp với đời sống người dân, cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong quy hoạch.
· Hoàn thành và thống nhất cơ sở hạ tầng cứng và hạ tầng mềm toàn diện đảm bảo phục vụ tốt cho dân cư.
· Tận dụng sự đa dạng của địa hình nhằm làm tăng sự phong phú cảnh quan cho khu vực.

5.2. Ý tưởng lập quy hoạch

· Xây dựng phương án tận dụng các đặc trưng về cảnh quan tự nhiên, môi trường và xã hội để tạo nên nét đặc trưng và sức hấp dẫn mang tính bản sắc cho đô thị. 
· Thúc đẩy các hoạt động kinh tế phát triển, tạo cơ hội mang lại giá trị kinh tế cho khu vực.
· Tái tạo và phục hồi cho môi trường tự nhiên, tạo nên quy trình tuần hoàn giữa Kinh tế và Sinh thái trong đô thị.
5.3. Dự báo quy mô dân số

· Dự báo quy mô dân số được tính khả năng diễn biến của dân số gồm tăng tự nhiên trong khu dân cư hiện hữu và chủ yếu là tăng cơ học bởi ảnh hưởng tác động của quá trình đô thị hóa.

· Dự kiến quy mô dân số tại khu quy hoạch 1800 người.

5.4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đề xuất

Căn cứ theo: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Quy hoạch xây dựng: QCXDVN 01: 2019/BXD;
Dự kiến một số chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu làm cơ sở nghiên cứu quy hoạch như sau:
Số dân dự kiến bố trí: 1.800 dân. 

Các khu chức năng: Bao gồm đất xây dựng nhà ở, đất công trình công cộng, đất giao thông, đất hạ tầng kỹ thuật, đất cây xanh.
· Đất xây dựng nhà ở:
· Đất ở dạng nhà liên kế mặt phố.

· Đất ở dạng nhà liên kế sân vườn.

· Đất ở liên kế bố trí tái định cư.

· Đất nhà ở đơn lập.

· Đất công trình công cộng:

· Đất thương mại dịch vụ

· Đất văn hóa - thể dục thể thao

· Trường mẫu giáo, y tế.
· Đất giao thông:

· Mặt đường.

· Vỉa hè.

· Đất hạ tầng kỹ thuật

· Đất cây xanh.

· Cây xanh công viên, TDTT

· Mặt nước kênh rạch 

Chỉ tiêu sử dụng đất
	Loại đất
	Chỉ tiêu sử dụng đất (m2/người)

	Đất ở
	≥ 25

	Đất công trình công cộng
	≥ 5

	Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật
	≥ 5

	Đất cây xanh  
	≥ 2


· Khu ở: 

· Khu nhà ở liên kế ( mặt phố)

· Tầng cao



:
1 ÷ 4 tầng

· Mật độ xây dựng

:
66-100%

· Hệ số sử dụng đất

:
2.66 - 4
· Khu nhà ở liên kế ( sân vườn)

· Tầng cao



:
1 ÷ 3 tầng

· Mật độ xây dựng

:
75-80%
· Hệ số sử dụng đất

:
2,2 – 2.4
· Khu nhà ở liên kế ( bố trí tái định cư)

· Tầng cao



:
1 ÷ 4 tầng

· Mật độ xây dựng

:
68-87.5%

· Hệ số sử dụng đất

:
2 – 3.2
· Khu nhà ở đơn lập
· Tầng cao



:
1 ÷ 4 tầng

· Mật độ xây dựng

:
38 - 53%

· Hệ số sử dụng đất

:
1,5 – 2.1
· Khu công trình công cộng: 

· Thương mại dịch vụ:

· Tầng cao



:
1÷5 tầng

· Mật độ xây dựng

:
40%

· Hệ số sử dụng đất

:
2
· Trường học
· Tầng cao



:
3 tầng

· Mật độ xây dựng

:
40%

· Hệ số sử dụng đất

:
1,2
· Y tế
· Tầng cao



:
3 tầng

· Mật độ xây dựng

:
40%

· Hệ số sử dụng đất

:
1,2
· VH - TDTT
· Tầng cao



:
2 tầng

· Mật độ xây dựng

:
40%

· Hệ số sử dụng đất

:
0,8
Chỉ tiêu cấp điện chiếu sáng
Cấp điện

+ Nhà ở
: 3 kW/hộ ÷ 5 kW/hộ. 

+ Nhà trẻ, mẫu giáo 
: 0,15÷0,2 kW/cháu.

+ Trường tiểu học
: 0,15 kW/cháu 

+ Công trình công cộng 
: ≥ 0,03 kW/m² sàn. 

+ Khu kỹ thuật 
: 120 kW/ha. 

+ Chiếu sáng cây xanh và cảnh quan 
: 0,5 W/m2. 

+ Chiếu sáng giao thông 
: 1 W/m2. 

Quy hoạch mạng lưới điện đảm bảo cấp điện cho toàn bộ khu quy hoạch gồm điện sinh hoạt, điện cho công trình công cộng, chiếu sáng đường phố, công trình kỹ thuật,…

Chỉ tiêu cấp nước:

Thành phần dùng nước: hệ thống cung cấp nước đô thị phải đảm bảo thoả mãn các yêu cầu về chất lượng, áp lực, lưu lượng nước cấp cho các nhu cầu trong đô thị, gồm:
· Nước sinh hoạt cho người dân đô thị (gồm dân nội thị và ngoại thị);
· Nước sinh hoạt cho khách vãng lai;
· Nước cho các công trình công cộng, dịch vụ: ≥10% lượng nước sinh hoạt;
· Nước tưới cây, rửa đường: ≥8% lượng nước sinh hoạt;
· Nước cho sản xuất nhỏ, tiểu thủ công nghiệp: ≥8% lượng nước sinh hoạt;
· Nước dự phòng, rò rỉ: không quá 25% tổng các loại nước trên;
· Nước cho bản thân khu xử lý: tối thiểu 4% tổng lượng nước trên.
· Cấp nước chữa cháy: Lưu lượng nước cấp cho một đám cháy đảm bảo ≥15l/s; số lượng đám cháy đồng thời cần được tính toán ≥2; áp lực tự do trong mạng lưới cấp nước chữa cháy phải đảm bảo ≥10m.
Bảng: Nhu cầu cấp nước sinh hoạt

	Loại đô thị

 
	Nhu cầu dùng nước

	
	Đợt đầu (10 năm)
	Dài hạn (20 năm)

	
	Tỷ lệ cấp nước (% dân số)
	Tiêu chuẩn (lít/người-ngđ)
	Tỷ lệ cấp nước ( % dân số)
	Tiêu chuẩn (lít/người-ngđ)

	V
	≥80
	≥80
	≥90
	≥100


Dự báo nhu cầu dùng nước:
· Nước sinh hoạt 
: 80 lít/người.ngày đêm.

· Công trình công cộng
: 10 lít/m2 sàn.ngày đêm.

· Nước nhà trẻ, mẫu giáo
: 75 lít/cháu.ngày đêm.
· Nước trường học
: 15 lít/hs.ngày

· Nước tưới vườn hoa, công viên 
: 3 lít/m2.ngày đêm.

· Nước rửa đường 
: 0,5 lít/m2.ngày đêm.

· Nước dự trữ chữa cháy: q=20l/s cho 1 đám cháy trong 1h.
· Nhu cầu dùng nước trong khu quy hoạch bao gồm nhu cầu cấp nước sinh hoạt và phòng cháy chữa cháy, thiết kế mạng lưới đảm bảo nhu cầu cho toàn khu dân cư;
Chỉ tiêu thoát nước thải và vệ sinh môi trường
Nước thải:

· Tiêu chuẩn: lưu lượng nước thải ≥ 80% lưu lượng nước cấp sinh hoạt.

· Nước thải được xử lý đạt QCVN 14:2008 (giới hạn A) trước khi thải ra sông, rạch.

· Hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước thải được xây dựng độc lập.

· Thiết kế mạng lưới thu gom nước thải cho toàn bộ khu quy hoạch đảm bảo thu gom về trạm xử lý, tiết kiệm chi phí, đảm bảo chất lượng.

Vệ sinh môi trường:

· Rác thải sẽ được Công ty xử lý thu gom rác thải đến thu gom hằng ngày tại các hộ dân và vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định, không để rác ứ đọng trong khu dân cư gây phát sinh mùi hôi, dịch bệnh;

· Tiêu chuẩn rác thải: 1 kg/người- ngày.

Thông tin liên lạc:

· Dân cư 




: 25 thuê bao/100 dân. 

· Hạ tầng kỹ thuật 



: 24 thuê bao/ha.

5.5. Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất
Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng

· Cốt san nền xây dựng theo quy hoạch chung khu vực Cần Giuộc  HXD ≥ + 2,3m theo Hòn Dấu, cốt vỉa hè hoàn chỉnh +2,5m. Vật liệu san nền bằng nguồn cát lấy từ các khu vực lân cận.
· Trước khi tiên hành san nền cần lập bờ đất chắn cát, gia cố bằng cừ tràm ở các khu vực yếu, quanh ranh đất và khu vực bờ kênh, đảm bảo an toàn chống sạt lỡ. 
· Hệ thống cống hộp với thời gian sử dụng lâu dài, không gây hại cho thiên nhiên, chịu sức mài mòn tốt, khả năng chịu lực cao, đảm bảo cho dòng chảy được lưu thông ổn định. 
· Trồng cây cách ly quanh khu vực kênh rạch, đảm bảo theo quy định có tác dụng điều  hòa khí hậu, cải thiện môi trường, giữ đất, ổn định bờ đất chống sạt lỡ.
· Thường xuyên nạo vét kênh rạch, tạo môi trường sống trong sạch, ổn định dòng chảy. 
· Đặt hố ga, cống chờ thu nước quanh ranh đất dự án. Nhằm đảm bảo thoát nước của các hộ dân phụ cận, cải thiện môi trường  phòng ngập úng thoát ra kênh.
· Tiến hành đắp bờ chắn đất trước khi san lấp, khi san lấp phải có độ dốc về hướng kênh rạch để không gây ngập, úng cho khu vực.
· Khu ở: Khu dân cư phát triển mới được xây dựng theo hướng hiện đại có cơ sở hạ tầng đồng bộ. Cụ thể gồm: 

· Khu nhà ở liên kế ( mặt phố)
· Khu nhà ở liên kế ( sân vườn)

· Khu nhà ở liên kế ( bố trí tái định cư)

· Khu nhà ở đơn lập
· Khu công trình công cộng: 

· Thương mại dịch vụ

· Công trình thể dục thể thao

· Trường học, Y tế
· Khu công viên cây xanh: Tổ chức khu cây xanh kết hợp với thể dục thể thao tạo khoảng không thông thoáng. Ngoài ra, còn có các hoa viên cây xanh nhỏ trong các nhóm nhà ở.
· Cây xanh công viên

· Mặt nước kênh rạch

Cơ cấu tổ chức không gian kiến trúc:
· Kiến trúc:
· Đất ở: 46.747,92m2- chiếm tỷ lệ: 43,6 %, so với đất toàn khu, với chỉ tiêu sử dụng đất: 25.97 m2/ người. 

· Khu nhà ở liên kế ( mặt phố)

· Mật độ xây dựng: 66-100%

· Tầng cao tối đa: 4 tầng

· Chiều cao xây dựng tối đa:+14,2m ( so với vỉa hè), cụ thể như sau:

· Cos nền: +0.35m (so với cos vỉa hè).

· Độ cao sàn tầng 1: +4,35m (cộng thêm 4,0m so với cos nền).

· Độ cao sàn tầng 2: +7,65m (cộng thêm 3,3m so với cos sàn tầng 1).

· Độ cao sàn tầng 3: +10,95m (cộng thêm 3,3m so với cos sàn tầng 2).

· Độ cao tầng 4: +13,95 (cộng thêm 3m so với cos sàn tầng 3).

· Hệ số sử dụng đất tối đa: 4 lần.

· Khu nhà ở liên kế ( sân vườn)

· Mật độ xây dựng: 75 - 80%

· Tầng cao tối đa: 3 tầng

· Chiều cao xây dựng tối đa:+11,2m ( so với vỉa hè), cụ thể như sau:

· Cos nền: +0.35m (so với cos vỉa hè).

· Độ cao sàn tầng 1: +4,35m (cộng thêm 4,0m so với cos nền).

· Độ cao sàn tầng 2: +7,65m (cộng thêm 3,3m so với cos sàn tầng 1).

· Độ cao tầng 3: +10,65 (cộng thêm 3m so với cos sàn tầng 2).

· Hệ số sử dụng đất tối đa: 2,4 lần.

· Khu nhà ở liên kế ( bố trí tái định cư)

· Mật độ xây dựng: 68 – 87.5 %

· Tầng cao tối đa: 4 tầng

· Chiều cao xây dựng tối đa:+14,2m ( so với vỉa hè), cụ thể như sau:

· Cos nền: +0.35m (so với cos vỉa hè).

· Độ cao sàn tầng 1: +4,35m (cộng thêm 4,0m so với cos nền).

· Độ cao sàn tầng 2: +7,65m (cộng thêm 3,3m so với cos sàn tầng 1).

· Độ cao tầng 3: +10,65 (cộng thêm 3,3m so với cos sàn tầng 2).

· Độ cao tầng 4: +13,95 (cộng thêm 3m so với cos sàn tầng 3).
· Hệ số sử dụng đất tối đa: 3,2 lần.

· Khu nhà ở đơn lập
· Mật độ xây dựng: 38 - 53%

· Tầng cao tối đa: 4 tầng

· Chiều cao xây dựng tối đa:+14,2m ( so với vỉa hè), cụ thể như sau:

· Cos nền: +0.35m (so với cos vỉa hè).

· Độ cao sàn tầng 1: +4,35m (cộng thêm 4,0m so với cos nền).

· Độ cao sàn tầng 2: +7,65m (cộng thêm 3,3m so với cos sàn tầng 1).

· Độ cao sàn tầng 3: +10,95m (cộng thêm 3,3m so với cos sàn tầng 2).

· Độ cao tầng 4: +13,95 (cộng thêm 3m so với cos sàn tầng 3).

· Hệ số sử dụng đất tối đa: 2,1 lần.

· Đất công trình công cộng: 9.287,27 m2- chiếm 8,66% so với đất toàn khu, với chỉ tiêu sử dụng đất 5,16 m2/ người.
· Thương mại dịch vụ:

· Diện tích


:
2.973,26 m2
· Tầng cao


:
1÷5 tầng

· Mật độ xây dựng

:
40%

· Hệ số sử dụng đất

:
2
· Trường học
· Diện tích


:
3.392,3 m2
· Tầng cao


:
3 tầng
· Mật độ xây dựng

:
40%

· Hệ số sử dụng đất

:
1,2
· Trạm y tế
· Diện tích


:
511,94 m2
· Tầng cao


:
1-3 tầng

· Mật độ xây dựng

:
40%

· Hệ số sử dụng đất

:
1,2
· Đất thể dục thể thao
· Diện tích


:
2.409,77 m2
· Tầng cao


:
1-2 tầng

· Mật độ xây dựng

:
40%

· Hệ số sử dụng đất

:
0,8
· Các dãy nhà liên kế, nhà mặt phố, nhà tái định cư, nhà biệt thự và công trình công cộng được quy hoạch xây dựng với các hình khối kiến trúc hiện đại, đáp ứng cảnh quan đô thị lâu dài.
· Công trình ưu tiên sử dụng vật liệu siêu bền, nhẹ chống cháy, chống nhiệt, áp dụng công nghệ tiên tiến nhất, nhà xây dựng có hình khối thống nhất kết hợp giữa kiến trúc hợp khối và mái dốc với chiều cao thống nhất. màu sắc nhạt và sinh động, hài hòa kiến trúc toàn khu quy hoạch, tạo mỹ quan chung trong đô thị.

· Đất hạ tầng kỹ thuật 272 m2- chiếm tỷ lệ: 0,25% so với đất toàn khu.

· Đất cây xanh công viên: 3.649,12 m2 - chiếm tỷ lệ 2,03% so với đất toàn khu.
· Đất giao thông: 40.448,8 m2 - chiếm tỷ lệ 37,73% so với đất toàn khu.
· Quy hoạch tổng mặt bằng:
· Chỉ tiêu sử dụng đất dân dụng:
	STT
	TÊN
	CHỈ TIÊU

(m2/người)

	1
	Đất ở
	25,97

	2
	Đất công trình công cộng
	5,16

	3
	Đất cây xanh công viên
	2,03

	4
	Đất giao thông
	22,47


 Quy mô dự án
Tổng diện tích:107.220.000 m2
 Tổng số dân dự kiến: 1800 người.
	STT
	LOẠI ĐẤT
	SỐ LÔ

	
	
	

	1
	NHÀ Ở LIÊN KẾ MẶT PHỐ
	289

	2
	NHÀ Ở LIÊN KẾ (SÂN VƯỜN)
	20

	3
	NHÀ Ở LIÊN KẾ ( BỐ TRÍ TÁI ĐỊNH CƯ)
	127

	4
	NHÀ Ở ĐƠN LẬP
	14

	TỔNG CỘNG
	450


Cơ cấu sử dụng đất:
 Chỉ tiêu sử dụng đất dân dụng: 

Tổng diện tích quy hoạch Khu dân cư: 107.220,00 m2. Trong đó:
	BẢNG CÂN  BẰNG ĐẤT ĐAI

	KÝ HIỆU
	LOẠI ĐẤT
	DIỆN TÍCH
(m2)
	TỶ LỆ
(%)
	SỐ LÔ
	DÂN SỐ
(NGƯỜI)
	CHỈ TIÊU
(M2/NGƯỜI)

	 
	ĐẤT Ở
	                46.747,92 
	43,6
	450
	1800
	25,97

	MP
	ĐẤT Ở MẶT PHỐ
	                28.248,2 
	26,35
	289
	1.156
	 

	LK
	ĐẤT Ở LIÊN KẾ
	                2.151,7
	2,01
	20
	80
	 

	TĐC
	ĐẤT Ở (TÁI ĐỊNH CƯ)
	                12.654,26 
	11,80
	127
	508
	 

	NOĐL
	NHÀ Ở ĐƠN LẬP
	3693,76
	3,45
	14
	56
	 

	 
	ĐẤT CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
	                  9.287,27 
	8,66
	 
	 
	5,16

	TMDV
	THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
	                  2.973,26 
	2,77
	 
	 
	1,65

	TDTT
	THỂ DỤC THỂ THAO
	                  2.409,77 
	2,25
	 
	 
	1,34

	TH
	TRƯỜNG HỌC
	                  3.392,30 
	3,16
	 
	 
	1,88

	YT
	Y TẾ
	511,94
	0,48
	 
	 
	0,28

	CXCV
	CÂY XANH CÔNG VIÊN
	3649,12
	3,4
	 
	 
	2,03

	MNKR
	MẶT NƯỚC KÊNH RẠCH
	3843,54
	3,58
	 
	 
	2,14

	CXCL
	CÂY XANH CÁCH LY
	2971,35
	2,77
	 
	 
	1,65

	HTKT
	HẠ TẦNG KỸ THUẬT
	272
	0,25
	 
	 
	0,15

	GT
	GIAO THÔNG
	40.448,8
	37,73
	 
	 
	22,47

	TỔNG CỘNG
	107.220,00
	100,00
	 
	 
	59,57


Bảng thống kê 
	STT
	LOẠI ĐẤT
	SỐ
	DIỆN TÍCH
(M2)
	MẬT ĐỘ
 XÂY DỰNG 
TỐI ĐA (%)
	TẦNG CAO 
TỐI ĐA (TẦNG)
	HỆ SỐ SDĐ
(LẦN)
	SỐ LÔ

	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	ĐẤT Ở
	 
	  46,747.92 
	 
	 
	 
	                     450 

	I.1
	NHÀ Ở LIÊN KẾ MẶT PHỐ
	 
	  28,248.20 
	66 - 100
	 
	2.66 - 4
	                     289 

	 
	MP - 01
	 
	674.39
	100
	4
	4
	8

	 
	 
	MP01 - 01
	86.39
	100
	4
	4
	 

	 
	 
	MP01 - 02
	84
	100
	4
	4
	 

	 
	 
	MP01 - 03
	84
	100
	4
	4
	 

	 
	 
	MP01 - 04
	84
	100
	4
	4
	 

	 
	 
	MP01 - 05
	84
	100
	4
	4
	 

	 
	 
	MP01 - 06
	84
	100
	4
	4
	 

	 
	 
	MP01 - 07
	84
	100
	4
	4
	 

	 
	 
	MP01 - 08
	84
	100
	4
	4
	 

	 
	MP - 02
	 
	546.84
	79.5 - 100
	4
	3.18 - 4
	6

	 
	 
	MP02 - 01
	119.84
	79.5
	4
	3.18
	 

	 
	 
	MP02 - 02
	85.4
	100
	4
	4
	 

	 
	 
	MP02 - 03
	85.4
	100
	4
	4
	 

	 
	 
	MP02 - 04
	85.4
	100
	4
	4
	 

	 
	 
	MP02 - 05
	85.4
	100
	4
	4
	 

	 
	 
	MP02 - 06
	85.4
	100
	4
	4
	 

	 
	MP - 03
	 
	822.48
	78 - 100
	4
	3.2 - 4
	9

	 
	 
	MP03 - 01
	85.4
	100
	4
	4
	 

	 
	 
	MP03 - 02
	85.4
	100
	4
	4
	 

	 
	 
	MP03 - 03
	85.4
	100
	4
	4
	 

	 
	 
	MP03 - 04
	85.4
	100
	4
	4
	 

	 
	 
	MP03 - 05
	85.4
	100
	4
	4
	 

	 
	 
	MP03 - 06
	89.22
	100
	4
	4
	 

	 
	 
	MP03 - 07
	95.2
	79.39
	4
	3.2
	 

	 
	 
	MP03 - 08
	102.2
	78.78
	4
	3.2
	 

	 
	 
	MP03 - 09
	108.86
	79.76
	4
	3.2
	 

	 
	MP - 04
	 
	756
	100
	4
	4
	9

	 
	 
	MP04 - 01
	84
	100
	4
	4
	 

	 
	 
	MP04 - 02
	84
	100
	4
	4
	 

	 
	 
	MP04 - 03
	84
	100
	4
	4
	 

	 
	 
	MP04 - 04
	84
	100
	4
	4
	 

	 
	 
	MP04 - 05
	84
	100
	4
	4
	 

	 
	 
	MP04 - 06
	84
	100
	4
	4
	 

	 
	 
	MP04 - 07
	84
	100
	4
	4
	 

	 
	 
	MP04 - 08
	84
	100
	4
	4
	 

	 
	 
	MP04 - 09
	84
	100
	4
	4
	 

	 
	MP - 05
	 
	1313.29
	75.06- 80
	4
	3 - 3.2
	10

	 
	 
	MP05 - 01
	119.2
	80
	4
	3.2
	 

	 
	 
	MP05 - 02
	121.51
	78.35
	4
	3.13
	 

	 
	 
	MP05 - 03
	133.17
	78.85
	4
	3.15
	 

	 
	 
	MP05 - 04
	160.4
	78.55
	4
	3.14
	 

	 
	 
	MP05 - 05
	176.2
	80
	4
	3.2
	 

	 
	 
	MP05 - 06
	180.52
	78.55
	4
	3.14
	 

	 
	 
	MP05 - 07
	98.4
	79.27
	4
	3.17
	 

	 
	 
	MP05 - 08
	98.4
	79.27
	4
	3.17
	 

	 
	 
	MP05 - 09
	124.99
	77.72
	4
	3.11
	 

	 
	 
	MP05 - 10
	100.5
	75.06
	4
	3.00
	 

	 
	MP - 06
	 
	590.39
	100
	4
	4
	7

	 
	 
	MP06 - 01
	84
	100
	4
	4
	 

	 
	 
	MP06 - 02
	84
	100
	4
	4
	 

	 
	 
	MP06 - 03
	84
	100
	4
	4
	 

	 
	 
	MP06 - 04
	84
	100
	4
	4
	 

	 
	 
	MP06 - 05
	84
	100
	4
	4
	 

	 
	 
	MP06 - 06
	84
	100
	4
	4
	 

	 
	 
	MP06 - 07
	86.39
	100
	4
	4
	 

	 
	MP - 07
	 
	661
	79.75-100
	4
	3.19 - 4
	7

	 
	 
	MP07 - 01
	82.37
	100
	4
	4
	 

	 
	 
	MP07 - 02
	157.76
	79.75
	4
	3.19
	 

	 
	 
	MP07 - 03
	87.92
	100
	4
	4
	 

	 
	 
	MP07 - 04
	84.23
	100
	4
	4
	 

	 
	 
	MP07 - 05
	81.23
	100
	4
	4
	 

	 
	 
	MP07 - 06
	81.06
	100
	4
	4
	 

	 
	 
	MP07 - 07
	86.43
	100
	4
	4
	 

	 
	MP - 08
	 
	833.5
	78.9 - 80
	4
	3.15 - 3.2
	8

	 
	 
	MP08 - 01
	140.5
	78.86
	4
	3.15
	 

	 
	 
	MP08 - 02
	99
	80
	4
	3.2
	 

	 
	 
	MP08 - 03
	99
	80
	4
	3.2
	 

	 
	 
	MP08 - 04
	99
	80
	4
	3.2
	 

	 
	 
	MP08 - 05
	99
	80
	4
	3.2
	 

	 
	 
	MP08 - 06
	99
	80
	4
	3.2
	 

	 
	 
	MP08 - 07
	99
	80
	4
	3.2
	 

	 
	 
	MP08 - 08
	99
	80
	4
	3.2
	 

	 
	MP - 09
	 
	834.73
	78.9 - 80
	4
	3.15 - 3.2
	8

	 
	 
	MP09 - 01
	141.73
	78.79
	4
	3.15
	 

	 
	 
	MP09 - 02
	99
	80
	4
	3.2
	 

	 
	 
	MP09 - 03
	99
	80
	4
	3.2
	 

	 
	 
	MP09 - 04
	99
	80
	4
	3.2
	 

	 
	 
	MP09 - 05
	99
	80
	4
	3.2
	 

	 
	 
	MP09 - 06
	99
	80
	4
	3.2
	 

	 
	 
	MP09 - 07
	99
	80
	4
	3.2
	 

	 
	 
	MP09 - 08
	99
	80
	4
	3.2
	 

	 
	MP - 10
	 
	648.32
	79 - 80
	4
	3.16 - 3.2
	6

	 
	 
	MP10 - 01
	99
	80
	4
	3.2
	 

	 
	 
	MP10 - 02
	99
	80
	4
	3.2
	 

	 
	 
	MP10 - 03
	99
	80
	4
	3.2
	 

	 
	 
	MP10 - 04
	98.8
	79.85
	4
	3.19
	 

	 
	 
	MP10 - 05
	97.21
	79.43
	4
	3.18
	 

	 
	 
	MP10 - 06
	155.31
	79.09
	4
	3.16
	 

	 
	MP - 11
	 
	717.05
	80
	4
	3.2
	7

	 
	 
	MP11 - 01
	99
	80
	4
	3.2
	 

	 
	 
	MP11 - 02
	99
	80
	4
	3.2
	 

	 
	 
	MP11 - 03
	99
	80
	4
	3.2
	 

	 
	 
	MP11 - 04
	99.17
	80
	4
	3.2
	 

	 
	 
	MP11 - 05
	100.53
	80
	4
	3.2
	 

	 
	 
	MP11 - 06
	103.42
	80
	4
	3.2
	 

	 
	 
	MP11 - 07
	116.93
	80
	4
	3.2
	 

	 
	MP - 12
	 
	524
	78.4 - 80
	4
	3.13 - 3.2
	5

	 
	 
	MP12 - 01
	100
	78.35
	4
	3.13
	 

	 
	 
	MP12 - 02
	108
	80
	4
	3.2
	 

	 
	 
	MP12 - 03
	108
	80
	4
	3.2
	 

	 
	 
	MP12 - 04
	108
	80
	4
	3.2
	 

	 
	 
	MP12 - 05
	100
	78.35
	4
	3.13
	 

	 
	MP - 13
	 
	612.72
	79.2 - 80
	4
	3.17 - 3.2
	5

	 
	 
	MP13 - 01
	180.72
	79.16
	4
	3.17
	 

	 
	 
	MP13 - 02
	108
	80
	4
	3.2
	 

	 
	 
	MP13 - 03
	108
	80
	4
	3.2
	 

	 
	 
	MP13 - 04
	108
	80
	4
	3.2
	 

	 
	 
	MP13 - 05
	108
	80
	4
	3.2
	 

	 
	MP - 14
	 
	1089
	80
	4
	3.2
	10

	 
	 
	MP14 - 01
	108
	80
	4
	3.2
	 

	 
	 
	MP14 - 02
	108
	80
	4
	3.2
	 

	 
	 
	MP14 - 03
	108
	80
	4
	3.2
	 

	 
	 
	MP14 - 04
	108
	80
	4
	3.2
	 

	 
	 
	MP14 - 05
	108
	80
	4
	3.2
	 

	 
	 
	MP14 - 06
	108
	80
	4
	3.2
	 

	 
	 
	MP14 - 07
	108
	80
	4
	3.2
	 

	 
	 
	MP14 - 08
	108
	80
	4
	3.2
	 

	 
	 
	MP14 - 09
	108
	80
	4
	3.2
	 

	 
	 
	MP14 - 10
	117
	80
	4
	3.2
	 

	 
	MP - 15
	 
	355.24
	78.8 - 80
	4
	3.15 - 3.2
	3

	 
	 
	MP15 - 01
	108
	80
	4
	3.2
	 

	 
	 
	MP15 - 02
	108
	80
	4
	3.2
	 

	 
	 
	MP15 - 03
	139.24
	78.78
	4
	3.15
	 

	 
	MP - 16
	 
	610.03
	79 – 80.7
	4
	3.17 - 3.2
	7

	 
	 
	MP16 - 01
	84
	80.71
	4
	3.23
	 

	 
	 
	MP16 - 02
	84
	80.71
	4
	3.23
	 

	 
	 
	MP16 - 03
	84
	80.71
	4
	3.23
	 

	 
	 
	MP16 - 04
	84
	80.71
	4
	3.23
	 

	 
	 
	MP16 - 05
	84
	80.71
	4
	3.23
	 

	 
	 
	MP16 - 06
	84
	80.71
	4
	3.23
	 

	 
	 
	MP16 - 07
	106.03
	79.31
	4
	3.17
	 

	 
	MP - 17
	 
	1147.63
	67 - 80
	4
	2.6 - 3.2
	7

	 
	 
	MP17 - 01
	200.73
	66.55
	4
	2.66
	 

	 
	 
	MP17 - 02
	118.51
	78.85
	4
	3.154
	 

	 
	 
	MP17 - 03
	120.75
	79.03
	4
	3.16
	 

	 
	 
	MP17 - 04
	119.39
	79.91
	4
	3.20
	 

	 
	 
	MP17 - 05
	205
	70
	4
	2.8
	 

	 
	 
	MP17 - 06
	196.1
	73.1
	4
	2.9
	 

	 
	 
	MP17 - 07
	187.15
	76.33
	4
	3.05
	 

	 
	MP - 18
	 
	    2,255.10 
	73 - 87.5
	3
	2.2 - 2.63
	25

	 
	 
	MP18 - 01
	124.45
	77.16
	3
	2.31
	 

	 
	 
	MP18 - 02
	90
	73.33
	3
	2.20
	 

	 
	 
	MP18 - 03
	90
	73.33
	3
	2.20
	 

	 
	 
	MP18 - 04
	91.35
	76.63
	3
	2.30
	 

	 
	 
	MP18 - 05
	123.63
	75.33
	3
	2.26
	 

	 
	 
	MP18 - 06
	80
	87.5
	3
	2.63
	 

	 
	 
	MP18 - 07
	80
	87.5
	3
	2.63
	 

	 
	 
	MP18 - 08
	80
	87.5
	3
	2.63
	 

	 
	 
	MP18 - 09
	80
	87.5
	3
	2.63
	 

	 
	 
	MP18 - 10
	80
	87.5
	3
	2.63
	 

	 
	 
	MP18 - 11
	80
	87.5
	3
	2.63
	 

	 
	 
	MP18 - 12
	80
	87.5
	3
	2.63
	 

	 
	 
	MP18 - 13
	80
	87.5
	3
	2.63
	 

	 
	 
	MP18 - 14
	90.16
	79.60
	3
	2.4
	 

	 
	 
	MP18 - 15
	87.97
	82.27
	3
	2.5
	 

	 
	 
	MP18 - 16
	90.3
	79.99
	3
	2.4
	 

	 
	 
	MP18 - 17
	90.6
	80.12
	3
	2.4
	 

	 
	 
	MP18 - 18
	96.64
	78.45
	3
	2.4
	 

	 
	 
	MP18 - 19
	96
	80
	3
	2.25
	 

	 
	 
	MP18 - 20
	96
	80
	3
	2.25
	 

	 
	 
	MP18 - 21
	96
	80
	3
	2.25
	 

	 
	 
	MP18 - 22
	96
	80
	3
	2.25
	 

	 
	 
	MP18 - 23
	96
	80
	3
	2.25
	 

	 
	 
	MP18 - 24
	80
	87.5
	3
	2.63
	 

	 
	 
	MP18 - 25
	80
	87.5
	3
	2.63
	 

	 
	MP - 19
	 
	       808.00 
	79 - 80
	3
	2.3 - 2.4
	8

	 
	 
	MP19 - 01
	136
	78.82
	3
	2.36
	 

	 
	 
	MP19 - 02
	96
	80
	3
	2.4
	 

	 
	 
	MP19 - 03
	96
	80
	3
	2.4
	 

	 
	 
	MP19 - 04
	96
	80
	3
	2.4
	 

	 
	 
	MP19 - 05
	96
	80
	3
	2.4
	 

	 
	 
	MP19 - 06
	96
	80
	3
	2.4
	 

	 
	 
	MP19 - 07
	96
	80
	3
	2.4
	 

	 
	 
	MP19 - 08
	96
	80
	3
	2.4
	 

	 
	MP - 20
	 
	       568.83 
	73 - 87.5
	3
	2.2 - 2.63
	6

	 
	 
	MP20 - 01
	80
	87.5
	3
	2.63
	 

	 
	 
	MP20 - 02
	80
	87.5
	3
	2.63
	 

	 
	 
	MP20 - 03
	80
	87.5
	3
	2.63
	 

	 
	 
	MP20 - 04
	80
	87.5
	3
	2.63
	 

	 
	 
	MP20 - 05
	107.38
	73.93
	3
	2.22
	 

	 
	 
	MP20 - 06
	141.45
	80
	3
	2.4
	 

	 
	MP - 21
	 
	       725.02 
	77-83.5
	3
	2.3 - 2.5
	8

	 
	 
	MP21 - 01
	          91.20 
	78.95
	3
	2.37
	 

	 
	 
	MP21 - 02
	          91.20 
	78.95
	3
	2.37
	 

	 
	 
	MP21 - 03
	          91.20 
	78.95
	3
	2.37
	 

	 
	 
	MP21 - 04
	          91.20 
	78.95
	3
	2.37
	 

	 
	 
	MP21 - 05
	          91.20 
	78.95
	3
	2.37
	 

	 
	 
	MP21 - 06
	          91.20 
	77.85
	3
	2.34
	 

	 
	 
	MP21 - 07
	          88.92 
	80.97
	3
	2.43
	 

	 
	 
	MP21 - 08
	          88.90 
	83.47
	3
	2.50
	 

	 
	MP - 22
	 
	    2,515.99 
	77 - 90
	3
	2.3 - 2.7
	27

	 
	 
	MP22 - 01
	90
	86.67
	3
	2.60
	 

	 
	 
	MP22 - 02
	90
	86.67
	3
	2.60
	 

	 
	 
	MP22 - 03
	90
	86.67
	3
	2.60
	 

	 
	 
	MP22 - 04
	90
	86.67
	3
	2.60
	 

	 
	 
	MP22 - 05
	90
	86.67
	3
	2.60
	 

	 
	 
	MP22 - 06
	90
	86.67
	3
	2.60
	 

	 
	 
	MP22 - 07
	90
	86.67
	3
	2.60
	 

	 
	 
	MP22 - 08
	90
	86.67
	3
	2.60
	 

	 
	 
	MP22 - 09
	90
	86.67
	3
	2.60
	 

	 
	 
	MP22 - 10
	90
	86.67
	3
	2.60
	 

	 
	 
	MP22 - 11
	87.09
	89.56
	3
	2.69
	 

	 
	 
	MP22 - 12
	169.17
	77.52
	3
	2.33
	 

	 
	 
	MP22 - 13
	99.73
	79.76
	3
	2.39
	 

	 
	 
	MP22 - 14
	90
	86.67
	3
	2.60
	 

	 
	 
	MP22 - 15
	90
	86.67
	3
	2.60
	 

	 
	 
	MP22 - 16
	90
	86.67
	3
	2.60
	 

	 
	 
	MP22 - 17
	90
	86.67
	3
	2.60
	 

	 
	 
	MP22 - 18
	90
	86.67
	3
	2.60
	 

	 
	 
	MP22 - 19
	90
	86.67
	3
	2.60
	 

	 
	 
	MP22 - 20
	90
	86.67
	3
	2.60
	 

	 
	 
	MP22 - 21
	90
	86.67
	3
	2.60
	 

	 
	 
	MP22 - 22
	90
	86.67
	3
	2.60
	 

	 
	 
	MP22 - 23
	90
	86.67
	3
	2.60
	 

	 
	 
	MP22 - 24
	90
	86.67
	3
	2.60
	 

	 
	 
	MP22 - 25
	90
	86.67
	3
	2.60
	 

	 
	 
	MP22 - 26
	90
	86.67
	3
	2.60
	 

	 
	 
	MP22 - 27
	90
	86.67
	3
	2.60
	 

	 
	MP - 23
	 
	    2,504.56 
	78 - 87.5
	3
	2.3-2.63
	29

	 
	 
	MP23 - 01
	103.82
	78.45
	3
	2.35
	 

	 
	 
	MP23 - 02
	96
	80
	3
	2.4
	 

	 
	 
	MP23 - 03
	96
	80
	3
	2.4
	 

	 
	 
	MP23 - 04
	96
	80
	3
	2.4
	 

	 
	 
	MP23 - 05
	103.82
	78.45
	3
	2.35
	 

	 
	 
	MP23 - 06
	80
	87.5
	3
	2.63
	 

	 
	 
	MP23 - 07
	80
	87.5
	3
	2.63
	 

	 
	 
	MP23 - 08
	80
	87.5
	3
	2.63
	 

	 
	 
	MP23 - 09
	80
	87.5
	3
	2.63
	 

	 
	 
	MP23 - 10
	80
	87.5
	3
	2.63
	 

	 
	 
	MP23 - 11
	80
	87.5
	3
	2.63
	 

	 
	 
	MP23 - 12
	80
	87.5
	3
	2.63
	 

	 
	 
	MP23 - 13
	80
	87.5
	3
	2.63
	 

	 
	 
	MP23 - 14
	80
	87.5
	3
	2.63
	 

	 
	 
	MP23 - 15
	80
	87.5
	3
	2.63
	 

	 
	 
	MP23 - 16
	80
	87.5
	3
	2.63
	 

	 
	 
	MP23 - 17
	124.46
	78.44
	3
	2.35
	 

	 
	 
	MP23 - 18
	124.46
	78.44
	3
	2.35
	 

	 
	 
	MP23 - 19
	80
	87.5
	3
	2.63
	 

	 
	 
	MP23 - 20
	80
	87.5
	3
	2.63
	 

	 
	 
	MP23 - 21
	80
	87.5
	3
	2.63
	 

	 
	 
	MP23 - 22
	80
	87.5
	3
	2.63
	 

	 
	 
	MP23 - 23
	80
	87.5
	3
	2.63
	 

	 
	 
	MP23 - 24
	80
	87.5
	3
	2.63
	 

	 
	 
	MP23 - 25
	80
	87.5
	3
	2.63
	 

	 
	 
	MP23 - 26
	80
	87.5
	3
	2.63
	 

	 
	 
	MP23 - 27
	80
	87.5
	3
	2.63
	 

	 
	 
	MP23 - 28
	80
	87.5
	3
	2.63
	 

	 
	 
	MP23 - 29
	80
	87.5
	3
	2.63
	 

	 
	MP - 24
	 
	       571.22 
	79-84.3
	3
	2.3 - 2.53
	6

	 
	 
	MP24 - 01
	88.26
	79.22
	3
	2.38
	 

	 
	 
	MP24 - 02
	81.94
	82.91
	3
	2.49
	 

	 
	 
	MP24 - 03
	89.31
	84.34
	3
	2.53
	 

	 
	 
	MP24 - 04
	96.69
	80.45
	3
	2.41
	 

	 
	 
	MP24 - 05
	104.06
	80.50
	3
	2.42
	 

	 
	 
	MP24 - 06
	110.96
	79.88
	3
	2.4
	 

	 
	MP - 25
	 
	       938.60 
	79 - 80
	3
	2.3 - 2.59
	10

	 
	 
	MP25 - 01
	87.62
	85.21
	3
	2.56
	 

	 
	 
	MP25 - 02
	86.83
	86.28
	3
	2.59
	 

	 
	 
	MP25 - 03
	92.25
	79.07
	3
	2.37
	 

	 
	 
	MP25 - 04
	95.9
	79.96
	3
	2.4
	 

	 
	 
	MP25 - 05
	96
	80
	3
	2.4
	 

	 
	 
	MP25 - 06
	96
	80
	3
	2.4
	 

	 
	 
	MP25 - 07
	96
	80
	3
	2.4
	 

	 
	 
	MP25 - 08
	96
	80
	3
	2.4
	 

	 
	 
	MP25 - 09
	96
	80
	3
	2.4
	 

	 
	 
	MP25 - 10
	96
	80
	3
	2.4
	 

	 
	MP - 26
	 
	       543.68 
	80 - 87.9
	3
	2.4 - 2.64
	6

	 
	 
	MP26 - 01
	96
	80
	3
	2.4
	 

	 
	 
	MP26 - 02
	96
	80
	3
	2.4
	 

	 
	 
	MP26 - 03
	96
	80
	3
	2.4
	 

	 
	 
	MP26 - 04
	90.68
	86.72
	3
	2.60
	 

	 
	 
	MP26 - 05
	82.5
	87.88
	3
	2.64
	 

	 
	 
	MP26 - 06
	82.5
	87.88
	3
	2.64
	 

	 
	MP - 27
	 
	    1,318.89 
	77 - 86.7
	3
	2.3 - 2.6
	14

	 
	 
	MP27 - 01
	82
	85.29
	3
	2.56
	 

	 
	 
	MP27 - 02
	90
	86.67
	3
	2.60
	 

	 
	 
	MP27 - 03
	90
	86.67
	3
	2.60
	 

	 
	 
	MP27 - 04
	90
	86.67
	3
	2.60
	 

	 
	 
	MP27 - 05
	90
	86.67
	3
	2.60
	 

	 
	 
	MP27 - 06
	90
	86.67
	3
	2.60
	 

	 
	 
	MP27 - 07
	115.58
	77.67
	3
	2.33
	 

	 
	 
	MP27 - 08
	139.31
	78.2
	3
	2.35
	 

	 
	 
	MP27 - 09
	90
	86.67
	3
	2.60
	 

	 
	 
	MP27 - 10
	90
	86.67
	3
	2.60
	 

	 
	 
	MP27 - 11
	90
	86.67
	3
	2.60
	 

	 
	 
	MP27 - 12
	90
	86.67
	3
	2.60
	 

	 
	 
	MP27 - 13
	90
	86.67
	3
	2.60
	 

	 
	 
	MP27 - 14
	82
	85.29
	3
	2.56
	 

	 
	MP - 28
	 
	    1,456.39 
	80 - 86.7
	3
	2.3 - 2.6
	16

	 
	 
	MP28 - 01
	          84.00 
	85.17
	3
	2.56
	 

	 
	 
	MP28 - 02
	          90.00 
	86.67
	3
	2.60
	 

	 
	 
	MP28 - 03
	          90.00 
	86.67
	3
	2.60
	 

	 
	 
	MP28 - 04
	          90.00 
	86.67
	3
	2.60
	 

	 
	 
	MP28 - 05
	          90.00 
	86.67
	3
	2.60
	 

	 
	 
	MP28 - 06
	          90.00 
	86.67
	3
	2.60
	 

	 
	 
	MP28 - 07
	          90.00 
	86.67
	3
	2.60
	 

	 
	 
	MP28 - 08
	          92.23 
	79.45
	3
	2.38
	 

	 
	 
	MP28 - 09
	        116.16 
	80
	3
	2.4
	 

	 
	 
	MP28 - 10
	          90.00 
	86.67
	3
	2.60
	 

	 
	 
	MP28 - 11
	          90.00 
	86.67
	3
	2.60
	 

	 
	 
	MP28 - 12
	          90.00 
	86.67
	3
	2.60
	 

	 
	 
	MP28 - 13
	          90.00 
	86.67
	3
	2.60
	 

	 
	 
	MP28 - 14
	          90.00 
	86.67
	3
	2.60
	 

	 
	 
	MP28 - 15
	          90.00 
	86.67
	3
	2.60
	 

	 
	 
	MP28 - 16
	          84.00 
	85.17
	3
	2.56
	 

	 
	MP - 29
	 
	    1,102.21 
	77 - 86
	3
	2.3 - 2.6
	10

	 
	 
	MP29 -01
	        173.69 
	77.75
	3
	2.33
	 

	 
	 
	MP29 -02
	        110.13 
	79.6
	3
	2.39
	 

	 
	 
	MP29 -03
	        106.40 
	80
	3
	2.56
	 

	 
	 
	MP29 -04
	        102.70 
	79.21
	3
	2.38
	 

	 
	 
	MP29 -05
	          98.93 
	80
	3
	2.56
	 

	 
	 
	MP29 -06
	          95.19 
	80
	3
	2.56
	 

	 
	 
	MP29 -07
	          92.04 
	79.09
	3
	2.37
	 

	 
	 
	MP29 -08
	          89.72 
	81.12
	3
	2.43
	 

	 
	 
	MP29 -09
	          84.47 
	86.09
	3
	2.58
	 

	 
	 
	MP29 -10
	        148.94 
	79.19
	3
	2.38
	 

	 
	MP -30
	 
	       203.10 
	79 - 87.5
	3
	2.4-2.55
	2

	 
	 
	MP30 - 01
	        123.10 
	79.99
	3
	2.40
	 

	 
	 
	MP30 - 02
	          80.00 
	87.5
	3
	2.55
	 

	I.2
	NHÀ Ở LIÊN KẾ (SÂN VƯỜN)
	 
	    2,151.70 
	75 - 80
	 
	2.2 - 2.4
	                  20.00 

	 
	LK - 01 
	 
	    1,623.63 
	75 - 80
	3
	2.2 - 2.4
	15

	 
	 
	LK01 - 01
	134.02
	79.97
	3
	2.4
	 

	 
	 
	LK01 - 02
	100
	75
	3
	2.25
	 

	 
	 
	LK01 - 03
	100
	75
	3
	2.25
	 

	 
	 
	LK01 - 04
	100
	75
	3
	2.25
	 

	 
	 
	LK01 - 05
	100
	75
	3
	2.25
	 

	 
	 
	LK01 - 06
	100
	75
	3
	2.25
	 

	 
	 
	LK01 - 07
	100
	75
	3
	2.25
	 

	 
	 
	LK01 - 08
	100
	75
	3
	2.25
	 

	 
	 
	LK01 - 09
	100
	75
	3
	2.25
	 

	 
	 
	LK01 - 10
	100
	75
	3
	2.25
	 

	 
	 
	LK01 - 11
	100
	75
	3
	2.25
	 

	 
	 
	LK01 - 12
	100
	75
	3
	2.25
	 

	 
	 
	LK01 - 13
	100
	75
	3
	2.25
	 

	 
	 
	LK01 - 14
	100
	75
	3
	2.25
	 

	 
	 
	LK01 - 15
	189.61
	77.29
	3
	2.32
	 

	 
	LK-02
	 
	528.07
	75 - 79
	3
	2.2 - 2.36
	5

	 
	 
	LK02- 01
	100
	75
	3
	2.25
	 

	 
	 
	LK02- 02
	100
	75
	3
	2.25
	 

	 
	 
	LK02- 03
	100
	75
	3
	2.25
	 

	 
	 
	LK02- 04
	100
	75
	3
	2.25
	 

	 
	 
	LK02- 05
	128.07
	78.65
	3
	2.36
	 

	I.3
	NHÀ Ở LIÊN KẾ ( BỐ TRÍ TÁI ĐỊNH CƯ)
	 
	  12,654.26 
	68 - 87.5
	3
	2 - 3.2
	127

	 
	TĐC - 01
	 
	       892.13 
	71 - 80
	3
	2.2 - 2.4
	8

	 
	 
	TĐC01 - 01
	103.76
	79.94
	3
	2.40
	 

	 
	 
	TĐC01 - 02
	110.8
	73.91
	3
	2.22
	 

	 
	 
	TĐC01 - 03
	111.86
	73.17
	3
	2.20
	 

	 
	 
	TĐC01 - 04
	113
	72.53
	3
	2.18
	 

	 
	 
	TĐC01 - 05
	113.65
	72.07
	3
	2.16
	 

	 
	 
	TĐC01 - 06
	114.96
	71.24
	3
	2.14
	 

	 
	 
	TĐC01 - 07
	112.84
	72.54
	3
	2.18
	 

	 
	 
	TĐC01 - 08
	111.26
	73.55
	3
	2.21
	 

	 
	TĐC - 02
	 
	    1,027.75 
	68 - 77
	3
	2.1 - 2.3
	9

	 
	 
	TĐC02 - 01
	107.72
	75.12
	3
	2.25
	 

	 
	 
	TĐC02 - 02
	106.31
	76.19
	3
	2.29
	 

	 
	 
	TĐC02 - 03
	105.74
	76.60
	3
	2.30
	 

	 
	 
	TĐC02 - 04
	105.28
	76.94
	3
	2.31
	 

	 
	 
	TĐC02 - 05
	106.35
	76.16
	3
	2.28
	 

	 
	 
	TĐC02 - 06
	109.81
	73.76
	3
	2.21
	 

	 
	 
	TĐC02 - 07
	112.68
	71.88
	3
	2.16
	 

	 
	 
	TĐC02 - 08
	115.56
	70.09
	3
	2.10
	 

	 
	 
	TĐC02 - 09
	158.3
	68.22
	3
	2.05
	 

	 
	TĐC - 03
	 
	       765.65 
	72 - 76.7
	3
	2.1 - 2.3
	7

	 
	 
	TĐC03 - 01
	117.65
	76.71
	3
	2.30
	 

	 
	 
	TĐC03 - 02
	108
	72.22
	3
	2.17
	 

	 
	 
	TĐC03 - 03
	108
	72.22
	3
	2.17
	 

	 
	 
	TĐC03 - 04
	108
	72.22
	3
	2.17
	 

	 
	 
	TĐC03 - 05
	108
	72.22
	3
	2.17
	 

	 
	 
	TĐC03 - 06
	108
	72.22
	3
	2.17
	 

	 
	 
	TĐC03 - 07
	108
	72.22
	3
	2.17
	 

	 
	TĐC - 04
	 
	       911.77 
	72 - 75.7
	3
	2.1 - 2.27
	8

	 
	 
	TĐC04 - 01
	108
	72.22
	3
	2.17
	 

	 
	 
	TĐC04 - 02
	108
	72.22
	3
	2.17
	 

	 
	 
	TĐC04 - 03
	108
	72.22
	3
	2.17
	 

	 
	 
	TĐC04 - 04
	108
	72.22
	3
	2.17
	 

	 
	 
	TĐC04 - 05
	108
	72.22
	3
	2.17
	 

	 
	 
	TĐC04 - 06
	108
	72.22
	3
	2.17
	 

	 
	 
	TĐC04 - 07
	108
	72.22
	3
	2.17
	 

	 
	 
	TĐC04 - 08
	155.77
	75.69
	3
	2.27
	 

	 
	TĐC - 05
	 
	    1,224.67 
	72 - 79.7
	3
	2.1 - 2.39
	12

	 
	 
	TĐC05 - 01
	100.5
	74.63
	3
	2.24
	 

	 
	 
	TĐC05 - 02
	100.5
	74.63
	3
	2.24
	 

	 
	 
	TĐC05 - 03
	101.09
	74.19
	3
	2.23
	 

	 
	 
	TĐC05 - 04
	101.95
	73.57
	3
	2.21
	 

	 
	 
	TĐC05 - 05
	102.76
	72.99
	3
	2.19
	 

	 
	 
	TĐC05 - 06
	113.6
	72.63
	3
	2.18
	 

	 
	 
	TĐC05 - 07
	113.87
	72.48
	3
	2.17
	 

	 
	 
	TĐC05 - 08
	101
	74.26
	3
	2.23
	 

	 
	 
	TĐC05 - 09
	99.48
	75.39
	3
	2.26
	 

	 
	 
	TĐC05 - 10
	98.69
	76.00
	3
	2.28
	 

	 
	 
	TĐC05 - 11
	97.16
	77.19
	3
	2.32
	 

	 
	 
	TĐC05 - 12
	94.07
	79.70
	3
	2.39
	 

	 
	TĐC - 06
	 
	    1,351.12 
	68 - 76.9
	3
	2 - 2.3
	14

	 
	 
	TĐC06 - 01
	104.66
	74.53
	3
	2.24
	 

	 
	 
	TĐC06 - 02
	102.34
	76.22
	3
	2.29
	 

	 
	 
	TĐC06 - 03
	101.44
	76.89
	3
	2.31
	 

	 
	 
	TĐC06 - 04
	101.72
	76.68
	3
	2.30
	 

	 
	 
	TĐC06 - 05
	102
	76.47
	3
	2.29
	 

	 
	 
	TĐC06 - 06
	93.72
	76.29
	3
	2.29
	 

	 
	 
	TĐC06 - 07
	93.31
	76.63
	3
	2.30
	 

	 
	 
	TĐC06 - 08
	93.28
	76.65
	3
	2.30
	 

	 
	 
	TĐC06 - 09
	95.6
	74.79
	3
	2.24
	 

	 
	 
	TĐC06 - 10
	89.1
	72.95
	3
	2.19
	 

	 
	 
	TĐC06 - 11
	91.17
	71.30
	3
	2.14
	 

	 
	 
	TĐC06 - 12
	93.24
	69.71
	3
	2.09
	 

	 
	 
	TĐC06 - 13
	94.47
	68.80
	3
	2.06
	 

	 
	 
	TĐC06 - 14
	95.07
	68.37
	3
	2.05
	 

	 
	TĐC - 07
	 
	       778.23 
	75 - 79.3
	3
	2.2 - 2.38
	7

	 
	 
	TĐC07 - 01
	104.1
	79.25
	3
	2.38
	 

	 
	 
	TĐC07 - 02
	103.95
	78.84
	3
	2.37
	 

	 
	 
	TĐC07 - 03
	103.95
	78.84
	3
	2.37
	 

	 
	 
	TĐC07 - 04
	103.95
	78.84
	3
	2.37
	 

	 
	 
	TĐC07 - 05
	103.95
	78.84
	3
	2.37
	 

	 
	 
	TĐC07 - 06
	103.95
	78.84
	3
	2.37
	 

	 
	 
	TĐC07 - 07
	154.38
	75.15
	3
	2.25
	 

	 
	TĐC - 08
	 
	    1,775.97 
	78 - 87.5
	3
	2.3 - 2.63
	21

	 
	 
	TĐC08 - 01
	103.47
	78.33188
	3
	2.35
	 

	 
	 
	TĐC08 - 02
	80
	87.5
	3
	2.63
	 

	 
	 
	TĐC08 - 03
	80
	87.5
	3
	2.63
	 

	 
	 
	TĐC08 - 04
	80
	87.5
	3
	2.63
	 

	 
	 
	TĐC08 - 05
	80
	87.5
	3
	2.63
	 

	 
	 
	TĐC08 - 06
	80
	87.5
	3
	2.63
	 

	 
	 
	TĐC08 - 07
	80
	87.5
	3
	2.63
	 

	 
	 
	TĐC08 - 08
	80
	87.5
	3
	2.63
	 

	 
	 
	TĐC08 - 09
	80
	87.5
	3
	2.63
	 

	 
	 
	TĐC08 - 10
	80
	87.5
	3
	2.63
	 

	 
	 
	TĐC08 - 11
	80
	87.5
	3
	2.63
	 

	 
	 
	TĐC08 - 12
	80
	87.5
	3
	2.63
	 

	 
	 
	TĐC08 - 13
	80
	87.5
	3
	2.63
	 

	 
	 
	TĐC08 - 14
	80
	87.5
	3
	2.63
	 

	 
	 
	TĐC08 - 15
	80
	87.5
	3
	2.63
	 

	 
	 
	TĐC08 - 16
	80
	87.5
	3
	2.63
	 

	 
	 
	TĐC08 - 17
	80
	87.5
	3
	2.63
	 

	 
	 
	TĐC08 - 18
	104.5
	78.43062
	3
	2.35
	 

	 
	 
	TĐC08 - 19
	96
	80
	3
	2.40
	 

	 
	 
	TĐC08 - 20
	96
	80
	3
	2.40
	 

	 
	 
	TĐC08 - 21
	96
	80
	3
	2.40
	 

	 
	TĐC - 09
	 
	    1,111.20 
	71 - 87.5
	3
	2.2 - 2.63
	12

	 
	 
	TĐC09 - 01
	80
	87.50
	3
	2.63
	 

	 
	 
	TĐC09 - 02
	80
	87.50
	3
	2.63
	 

	 
	 
	TĐC09 - 03
	80
	87.50
	3
	2.63
	 

	 
	 
	TĐC09 - 04
	80
	87.50
	3
	2.63
	 

	 
	 
	TĐC09 - 05
	152.15
	71.02
	3
	2.13
	 

	 
	 
	TĐC09 - 06
	159.05
	76.42
	3
	2.29
	 

	 
	 
	TĐC09 - 07
	80
	87.50
	3
	2.63
	 

	 
	 
	TĐC09 - 08
	80
	87.50
	3
	2.63
	 

	 
	 
	TĐC09 - 09
	80
	87.50
	3
	2.63
	 

	 
	 
	TĐC09 - 10
	80
	87.50
	3
	2.63
	 

	 
	 
	TĐC09 - 11
	80
	87.50
	3
	2.63
	 

	 
	 
	TĐC09 - 12
	80
	87.50
	3
	2.63
	 

	 
	TĐC - 10
	 
	       496.00 
	80 - 87.5
	3
	2.4 - 2.63
	6

	 
	 
	TĐC10 - 01
	96
	80
	3
	2.40
	 

	 
	 
	TĐC10 - 02
	80
	87.5
	3
	2.63
	 

	 
	 
	TĐC10 - 03
	80
	87.5
	3
	2.63
	 

	 
	 
	TĐC10 - 04
	80
	87.5
	3
	2.63
	 

	 
	 
	TĐC10 - 05
	80
	87.5
	3
	2.63
	 

	 
	 
	TĐC10 - 06
	80
	87.5
	3
	2.63
	 

	 
	TĐC - 11
	 
	       887.77 
	79 - 87.5
	3
	2.3-2.63
	10

	 
	 
	TĐC11 - 01
	96
	80
	3
	2.40
	 

	 
	 
	TĐC11 - 02
	151.77
	79.1
	3
	2.37
	 

	 
	 
	TĐC11 - 03
	80
	87.5
	3
	2.63
	 

	 
	 
	TĐC11 - 04
	80
	87.5
	3
	2.63
	 

	 
	 
	TĐC11 - 05
	80
	87.5
	3
	2.63
	 

	 
	 
	TĐC11 - 06
	80
	87.5
	3
	2.63
	 

	 
	 
	TĐC11 - 07
	80
	87.5
	3
	2.63
	 

	 
	 
	TĐC11 - 08
	80
	87.5
	3
	2.63
	 

	 
	 
	TĐC11 - 09
	80
	87.5
	3
	2.63
	 

	 
	 
	TĐC11 - 10
	80
	87.5
	3
	2.63
	 

	 
	TĐC - 12
	 
	    1,000.00 
	78 - 80
	4
	3.1 - 3.2
	9

	 
	 
	TĐC12 - 01
	127
	78.62
	4
	3.14
	 

	 
	 
	TĐC12 - 02
	108
	80
	4
	3.20
	 

	 
	 
	TĐC12 - 03
	108
	80
	4
	3.20
	 

	 
	 
	TĐC12 - 04
	108
	80
	4
	3.20
	 

	 
	 
	TĐC12 - 05
	108
	80
	4
	3.20
	 

	 
	 
	TĐC12 - 06
	108
	80
	4
	3.20
	 

	 
	 
	TĐC12 - 07
	108
	80
	4
	3.20
	 

	 
	 
	TĐC12 - 08
	108
	80
	4
	3.20
	 

	 
	 
	TĐC12 - 09
	117
	80
	4
	3.20
	 

	 
	TĐC - 13
	 
	432
	80
	4
	3.2
	4

	 
	 
	TDDC13 - 01
	108
	80
	4
	3.20
	 

	 
	 
	TDDC13 - 02
	108
	80
	4
	3.20
	 

	 
	 
	TDDC13 - 03
	108
	80
	4
	3.20
	 

	 
	 
	TDDC13 - 04
	108
	80
	4
	3.20
	 

	I.4
	NHÀ Ở ĐƠN LẬP
	 
	3693.76
	38 - 53
	4
	1.5 - 2.1
	14

	 
	BT - 01 
	 
	2146.72
	46 - 53
	4
	1.8 - 2.1
	8

	 
	 
	BT01 - 01
	173.63
	51.82
	4
	2.07
	 

	 
	 
	BT01 - 02
	189.6
	47.97
	4
	1.92
	 

	 
	 
	BT01 - 03
	202.19
	48.44
	4
	1.94
	 

	 
	 
	BT01 - 04
	211.5
	46.96
	4
	1.88
	 

	 
	 
	BT01 - 05
	454.99
	52.56
	4
	2.10
	 

	 
	 
	BT01 - 06
	400.31
	52.92
	4
	2.12
	 

	 
	 
	BT01 - 07
	214.43
	50.17
	4
	2.01
	 

	 
	 
	BT01 - 08
	300.07
	46.57
	4
	1.86
	 

	 
	BT - 02
	 
	1547.04
	38 - 53
	4
	1.5 - 2.1
	6

	 
	 
	BT02 - 01
	256.14
	49.19
	4
	1.97
	 

	 
	 
	BT02 - 02
	237.2
	53.12
	4
	2.12
	 

	 
	 
	BT02 - 03
	238.9
	52.74
	4
	2.11
	 

	 
	 
	BT02 - 04
	244.6
	51.51
	4
	2.06
	 

	 
	 
	BT02 - 05
	246.9
	51.03
	4
	2.04
	 

	 
	 
	BT02 - 06
	323.3
	38.97
	4
	1.56
	 

	II 
	ĐẤT CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
	 
	     9,287.27 
	 
	 
	 
	 

	II.1
	THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
	 
	     2,973.26 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	TMDV -01
	   1,991.82 
	40
	5
	2
	 

	 
	 
	TMDV -02
	      737.26 
	40
	5
	2
	 

	 
	 
	TMDV -03
	      244.18 
	40
	5
	2
	 

	II.2
	THỂ DỤC THỂ THAO
	 
	     2,409.77 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	TDTT-01
	   1,281.47 
	40
	2
	0.8
	 

	 
	 
	TDTT-02
	      604.04 
	40
	2
	0.8
	 

	 
	 
	TDTT-03
	      524.26 
	40
	2
	0.8
	 

	II.3
	GIÁO DỤC
	TH
	     3,392.30 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	TH-1 
	   3,392.30 
	40
	3
	1.2
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II.4
	Y TẾ
	YT
	511.94
	40
	3
	1.2
	 

	III
	CÂY XANH CÔNG VIÊN
	 
	3649.12
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	CXCV-01
	119.76
	5
	1
	0.05
	 

	 
	 
	CXCV-02
	121.22
	5
	1
	0.05
	 

	 
	 
	CXCV-03
	169.71
	5
	1
	0.05
	 

	 
	 
	CXCV-04
	262.61
	5
	1
	0.05
	 

	 
	 
	CXCV-05
	314
	5
	1
	0.05
	 

	 
	 
	CXCV-06
	263.26
	5
	1
	0.05
	 

	 
	 
	CXCV-07
	1455.37
	5
	1
	0.05
	 

	 
	 
	CXCV-08
	190.83
	5
	1
	0.05
	 

	 
	 
	CXCV-09
	664.43
	5
	1
	0.05
	 

	 
	 
	CXCV-10
	87.93
	5
	1
	0.05
	 

	IV
	CÂY XANH CÁCH LY
	 
	2971.35
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	CXCL-01
	395.26
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	CXCL-02
	533.92
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	CXCL-03
	729.15
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	CXCL-04
	1313.02
	 
	 
	 
	 

	V
	MẶT NƯỚC KÊNH RẠCH
	 
	3843.54
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	MNKR-01
	178.34
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	MNKR-02
	3665.2
	 
	 
	 
	 

	VI
	HẠ TẦNG KỸ THUẬT
	HTKT
	272
	45
	2
	0.8
	 

	VII
	GIAO THÔNG
	GT
	40,448.80
	 
	 
	 
	 

	TỔNG CỘNG
	 
	107,220.00
	 
	 
	 
	 


QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI  HẠ TẦNG KỸ THUẬT 
Quy chuẩn giao thông

Tiêu chuẩn thiết kế: 

· Lựa chọn phương án và tiêu chuẩn thiết kế đường, tiêu chuẩn kỹ thuật theo TCXDVN 104-2007 và quy trình thiết kế áo đường mềm 22 TCN 211-06 như sau:

· Đường phố nội bộ, tốc độ thiết kế đường chính 40 km/h, đường phụ 20 -30 km/h, tải trọng thiết kế trục xe 10 tấn/trục.
· Độ dốc ngang mặt đường 2%, độ dốc dọc từ 0% - 1%, độ dốc vỉa hè I= 1,5%.

· Bán kính cong tại các ngã 3, ngã 4 được thiết kế với R≥8m.

· Toàn bộ mặt đường giao thông trong  khu được thiết kế là đường bê tông nhựa nóng, vỉa hè các trục đường được lát gạch tự chèn.
· Kết cấu vỉa hè: Lót gạch tự chèn.

Tổ chức giao thông:
Giao thông đối ngoại:

· Tuyến đường tỉnh 835B là tuyến nối trực tiếp khu vực quy hoạch với các khu kế cận.

Giao thông đối nội:
	STT
	TÊN ĐƯỜNG
	MẶT  CẮT
	LỘ GIỚI (m)

	1
	Đường số 1
	 1-1
	lề 3,5 - mặt 6,5-phân cách 3 - mặt 6,5 - lề 3,5
	23

	2
	Đường số 2
	 2-2
	lề 3,5 - mặt 13- lề 3,5
	20

	3
	Đường số 3
	 3-3
	lề 3,5-mặt 9- lề 3,5
	16

	4
	Đường số 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.
	 4-4
	lề 3,5- mặt 6- lề 3,5
	13

	5
	Đường số 8
	 5-5
	lề 3,5 - mặt 6,5 - lề 1
	11

	6
	Đường số 8
	 6A-6A
	lề 3,5- mặt 6 - lề 2
	12

	7
	Đường số 18
	 7-7
	lề 3,5-  mặt 6 -lề 1
	10.5

	8
	Đường số 17
	 8-8
	lề 1- mặt 6- lề 3,5
	10.5

	9
	Đường số 19
	 9-9
	lề 3,5- mặt 6- lề 2,5
	12

	10
	Đường số 14
	 10-10
	 lề 3,5 - mặt 6 - lề 1,7
	11.2


Hệ thống cấp điện
· Đường dây cáo ngầm 22KV kéo mới: 362.35 mét.

· Đường dây cáp ngầm 0,4 KV kéo mới: 3.900 mét.

· Trạm biến áp 3p=22/0,4KV: 1 trạm.
	STT
	TÊN
	CÁCH TÍNH
	CÔNG SUẤT (KW)

	1
	Nhà liên kế mặt phố, liên kế vườn, tái định cư
	436 căn x 3kw/hộ
	1.308

	2
	Nhà đơn lập
	14 căn x 5kw/hộ
	70

	2
	Công trình công cộng
	30% phụ tải sinh hoạt
	413,4

	3
	Cây xanh mặt nước
	10.753,49 x 0,0005kw/m2
	5,38

	4
	Giao thông
	40.448,8 x 0,001kw


	40

	Tổng công suất
	1.836,78

	Tổng công suất điện yêu cầu có tính đến 10% tổn hao và 10% dự phòng 
	2.020


Hệ thống cấp nước:

· Hệ thống ống Φ 75 – chiều dài L = 2940.57 m.

· Hệ thống ống Φ 110 – chiều dài L = 710.79 m.

· Hệ thống ống Φ 160 – chiều dài L = 160.77 m.
Tiêu chuẩn cấp nước và nhu cầu dùng nước tính toán
	CÁC YẾU TỐ TÍNH TOÁN
	NHU CẦU
	TIÊU CHUẨN
	NHU CẦU 

	NƯỚC SINH HOẠT 
	1.800 (người)
	80 lít/người/ngày.đêm
	 144 (m3/ngày)

	NƯỚC CHO CTCC VÀ DV
	2.982,42 (m2)
	10 lít/m2 sàn.ngày
	29,82 (m3/ngày)

	NƯỚC CHO TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS
	216 học sinh
	15 lít/học sinh.ngày
	3,24 (m3/ngày)

	NƯỚC CHO TRƯỜNG MẪU GIÁO
	99 cháu
	75 lít/cháu
	7,43 (m3/ngày)

	NƯỚC TƯỚI VƯỜN HOA ,CÔNG VIÊN
	9.319,72 m2
	3 lít/m2.ngày
	27,96 (m3/ngày)

	NƯỚC RỬA ĐƯỜNG
	40.095,68 m2
	0,5 lít/m2.ngày
	20,05 (m3/ngày)

	TỔNG NHU CẦU DÙNG NƯỚC Qnc
	 
	
	232,5 (m3/ngày)

	NƯỚC RÒ RỈ, THẤT THOÁT
	 
	20% QNC
	46,5 (m3/ngày)

	CÔNG SUẤT MẠNG LƯỚI Qml
	 
	 
	279 (m3/ngày)

	NƯỚC CHO PCCC
	 
	20 l/s
	72

	CÔNG SUẤT MẠNG TRẠM XỬ LÝ
	 
	 
	351(m3/ngày)


Hệ thống thoát nước mưa
Chiều cao san nền H= +2.5 m

· Hệ thống ống Φ 800 – chiều dài L = 332,4 m.

· Hệ thống ống Φ 600– chiều dài L = 443,4 m.

· Hệ thống ống Φ 400 – chiều dài L = 1.938,82 m.

· Hố ga thoát nước: 151 ga.

Hệ thống thoát nước thải
· Hệ thống ống Φ 200 – chiều dài L = 2.748,65 m.

· Hệ thống ống Φ 300 – chiều dài L = 839,58 m.

· Hố ga thoát nước: 156 ga.

· Công suất của nhà máy xử lý nước thải tính bằng 80% lưu lượng nước cấp.

	BẢNG THỐNG KÊ NHU CẦU THẢI NƯỚC

	STT
	CÁC YẾU TỐ TÍNH TOÁN
	NHU CẦU
	TIÊU CHUẨN
	NHU CẦU m3/ngày

	1
	NƯỚC THẢI SINH HOẠT Qsh 
	1.800 (người)
	80% QCN
	115,2

	2
	NƯỚC THẢI CTCC  VÀ TMDV
	
	80% QCN
	23,86

	3
	NƯỚC THẢI CHO TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS
	216 (người)
	80% QCN
	2,59

	
	NƯỚC THẢI CHO TRƯỜNG MẪU GIÁO
	99 (người)
	80% QCN
	9,29

	
	
	
	
	

	4
	CÔNG SUẤT MẠNG LƯỚI Qml
	 
	 
	151


Nhiệm vụ và trách nhiệm của Chủ đầu tư đối với khu vực quy hoạch.

Nhà đầu tư Lê Gia Phát có trách nhiệm quy hoạch tái định cư tại chỗ cho những hộ dân bị ảnh hưởng trong dự án, ứng trước và đảm bảo kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật đất đai.

Để hoàn thành đấu nối giao thông của dự án, nhà đầu tư Lê Gia Phát sẽ liên hệ Sở Giao thông Vận tải để được hướng dẫn thực hiện.

Trước khi đi vào hoạt động, nhà đầu tư Lê Gia Phát sẽ hoàn thành các thủ tục về đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy, xây dựng theo quy định của pháp luật; thực hiện xây dựng, kinh doanh theo quy hoạch, thiết kế được phê duyệt, thiết kế đấu nối đường giao thông theo thỏa thuận với cơ quan có thẩm quyền.

Việc đấu nối giao thông của dự án, nhà đầu tư Lê Gia Phát sẽ liên hệ Sở Giao thông Vận tải để được hướng dẫn thực hiện. Thực hiện thiết kế đấu nối đường giao thông theo thỏa thuận với cơ quan có thẩm quyền.

Hoàn chỉnh các hệ thống cấp nước, thoát nước, chống ngập do triều cường. Hệ thống cấp, thoát nước, chuẩn bị kĩ thuật đất xây dựng và thoát nước mưa đồng bộ. Xây dựng hệ thống thu gom chất thải rắn và biện pháp thu gom đấu nối nước thải tập trung. Không để nước thải chảy tràn ra đường và đọng nước ở phần hành lang lộ giới.

Nạo vét, khơi thông tuyến kênh, rạch góp phần làm thông thoáng dòng chảy, cải thiện vệ sinh môi trường cho việc thoát nước của khu vực  và dự án ,đảm bảo mỹ quan đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần cho người dân. 

Đảm bảo cơ sở hạ tầng đầy đủ, chuyên nghiệp phục vụ cho người dân.
6. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC
6.1. Mục tiêu đánh giá
· Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực quy hoạch.

· Xác định mức độ tác động đến môi trường trong quá trình thực hiện xây dựng của dự án Khu dân cư Lê Gia Phát.

6.2. Các căn cứ để đánh gía tác động môi trường

· Luật bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005.

· Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều cuả Luật Bảo vệ môi trường.

· Thông tư số 10/2000/TT-BXD ngày 08/8/2000 hướng dẫn về lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các đồ án Quy hoạch của Bộ Xây dựng.
· Theo mục 2 điều 1 nghị quyết Chính phủ số 33/208/NQ-CP ngày 31/12/2008.

6.3. Các giai đoạn đánh giá tác động của môi trường

· Đánh giá tác động môi trường giai đoạn xây dựng khu đô thị dân cư.

· Đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn đưa vào hoạt động các khu chức năng và sinh hoạt của các khu dân cư.

· Đề xuất những biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

· Tuy nhiên, để tiến hành triển khai thực hiện trong giai đoạn đầu cần thiết đánh  giá tác động  môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng như sau:

6.3.1. môi trường trong giai đoạn thi công

a) Môi tường đất và sạt lở:

· Khi chuẩn bị công trường sẽ phải tiến hành tháo dở các công trình hiện hữu, dọn dẹp mặt bằng thu gom lớp phủ hữu cơ.
· Đào đắp tạo mặt bằng thi công sẽ làm cho sự ổn định của mái dốc bị phá vỡ có thể tạo ra sự lở đất.

· Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu:

· Lựa chọn thời kỳ thi công tốt nhất (tránh thời kỳ mùa mưa), để tránh nguy cơ do xói lở.

· Tạo chỗ thích hợp chứa lớp hữu cơ.

· Có biện pháp, kế hoạch thận trọng trong việc tháo dỡ các công trình.
b) Môi trường nước:

· Những công việc trong dòng nước tại vị trí thi công cũng có nguy cơ gây ô nhiễm mặt nước (như tăng nồng độ vật lơ lững, khuếch tán vữa bê tông), các loại chất thải từ các công trình thi công cũng có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng nước.

· Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu:

· Tạo ra bể lắng chứa bùn thải, chất gây ô nhiễm và rác trong nước thải trước khi cho chảy ra các cửa xả.

· Hạn chế tối đa vấn đề thoát bê tông.
c) Chất thải không khí:

· Bụi phát sinh từ các hoạt động thi công có thể là nguồn gây ô nhiễm không khí. Khí thải từ các thiết bị, phương tiện trong quá trình thi công cũng là nguồn gây ô nhiễm không khí.

· Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu:

· Tưới nước trên công trường.

· Công nhân làm việc phải sử dụng khẩu trang.

d) Tiếng ồn và rung:

· Tiếng ồn và rung trong công trình có nguồn  phát sinh từ các thiết bị thi công (máy rụng, máy đầm, máy trộn bê tông…), phương tiện thi công (xe lăn, xe lu, máy đào, xe tải,…) và các máy móc khác (máy phát điện, máy bơm,...).

· Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu:

· Trong quá trình thi công, có thể có gới hạn tiếng ồn bằng cách sử dụng các phương tiện, thiết bị hoàn thiện đủ tiêu chuẩn theo TCVN 5948-1998.

· Vị trí đặt các thiết bị, máy móc thi công càng xa khu dân cư càng tốt. Bố trí lịch thi công nhằm hạn chế số giờ thi công vào ban đêm.

e) Xử lý chất rắn:

·  Chất thải do hoạt động san lấp chủ yếu là đất và rác hữu cơ.
· Việc đổ chất thải lên đất liền do thi công, có thể hủy diệt cây cối, hoa màu, làm lan tràn các chất ô nhiễm. Làm mất mỹ quan và phiền phức cho dân địa phương.

· Chất thải rắn (rác) và nước thải ở khu nhà ở của công nhân, có tác hại đến sức khỏe cộng đồng xung quạnh.

· Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu:

· Phải căn cứ vào các tính chất của chất thải để thiết kế bể lắng, tạo lớp phủ lên đất lấp hoặc có kế hoạch sử dụng khu đất đắp sau khi thi công.

· Rác sinh hoạt phải đổ vào nơi quy định hoặc xây bể chứa sau để chôn lấp hoặc đốt, tuân thủ theo quy định nghị định 59/2007 ngày 26/04/2007 của Chính phủ.

· Rủi ro:

· Thi công đường có thể xảy ra tại nạn giao thông đường bộ.

· Có khả năng thi công làm ảnh hưởng tới các công trình ngầm chôn dọc trên tuyến, mà trong quá trình khảo sát chưa phát hiện được.

· Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu:

Cần phải có biển báo, khi cần thiết phải tổ chức phân luồng giao thông trong khu vực thi công (khi cần thiết).

· Bản đảm rằng đã giải quyết được những yêu cầu về an toàn trong thiết kế thi công.
· Phải thông báo ngay cho đơn vị quản lý biết trong trường phát hiện các công trình ngầm chôn trong đất để có hướng xử lý thích hợp.
f) Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí:

· Khi dự án hoàn thành các ô nhiễm không khí chính trong khu vực dự án bụi, khí thải từ các bếp ăn, bụi khí thải và tiếng ồn từ các phương tiện xe cơ giới các biện pháp giảm thiểu sẽ được áp dụng như sau:

· Trong thiết kế kiến trúc, tại khu vực bếp trong các công trình kiến trúc đều có bố trí hệ thống thông gió hút tự nhiên (hoặc cưỡng bức) trong các hành lang kỹ thuật. Đối với bếp của các công trình công cộng đều có hệ thống thông gió cưỡng bức, có ống khói với độ cao đủ lớn để hòa loãng khí thải vào không khí.
· Tăng cường trồng, và chăm sóc cây xanh, thảm cỏ.

g) Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước:

· Sau khi dự án xây dựng hoàn tất, hệ thống thoát nước của khu vực dự án là hệ thống thoát nước riêng cho nước thải sinh hoạt và nước mưa, hệ thống cấp nước sử dụng nguồn nước cấp khu vực. hệ thống cấp, thoát nước được thiết kế xây dựng tuân thủ theo các tiêu chuẩn.

· Đối với nước thải sinh hoạt không gây ô nhiễm bởi các chất thải có và vi khuẩn thì ngoài việc xử lý cục bộ nước thải bằng các bể phốt 3 ngăn ở từng công trình kiến trúc, cần thiết phải có các trạm xử lý nước thải tập trung trước khi xả ra hệ thống thoát nước chung của khu vực.

· Nước thải được thu gom về trạm xử lý chung, xử lý đạt chuẩn QCVN 14:20080/BTNMT ( giới hạn A) trước khi thải ra kênh.
h) Kế hoạch quan trắc và giám sát môi trường:

· Trong quá trình chuẩn bị công trường, san ủi mặt bằng, thi công công trình và vận hành, việc quan trắc kiểm tra, đo đạc và đánh giá tác động môi trường phải tiến hành liên tục theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo kiểm soát các tác động đối với việc thực hiện dự án và đề ra các phương pháp ngăn ngừa cũng như bảo vệ môi trường xung quanh.
 Kết luận 

· Đánh giá hiện trạng môi trường về điều kiện địa hình; điều kiện tự nhiên; chất thải rắn, nước thải, tiếng ồn; các vấn đề xã hội, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên;

· Phân tích, dự báo những tác động tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường; đề xuất hệ thống các tiêu chí bảo vệ môi trường để đưa ra các giải pháp quy hoạch không gian và hạ tầng kỹ thuật tối ưu cho khu vực quy hoạch;

· Đề ra các giải pháp giảm thiểu, khắc phục tác động đối với dân cư, cảnh quan thiên nhiên; không khí, tiếng ồn khi triển khai thực hiện quy hoạch đô thị;

· Lập kế hoạch giám sát môi trường về kỹ thuật, quản lý và quan trắc môi trường.
7. DỰ TOÁN CHI PHÍ LẬP QUY HOẠCH

Kinh phí lập quy hoạch được tính theo Định mức chi phí quy hoạch xây dựng được ban hành kèm theo thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/04/2017 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.
	STT
	CÁC YẾU TỐ TÍNH TOÁN
	ĐƠN VỊ
	KHỐI LƯỢNG
	ĐƠN GIÁ (đồng)
	THÀNH TIỀN (đồng)

	1
	Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng ( san nền)
	m3
	107.220,00
	150.000
	34.739.280.000

	2
	Đền bù, giải tỏa
	 m2
	107.220,00
	2.500.000
	268.050.000.000

	3
	Giao thông ( mặt đường+vỉa hè)
	 m3
	40.448,8
	2.500.000
	101.122.000.000

	4
	Cấp điện 
	 mét
	 
	 
	6.184.700.000

	
	Đường dây cáp ngầm 22KV kéo mới
	 
	362.35
	2.000.000
	724.700.000

	
	Đường dây cáp ngầm 0.4KV kéo mới
	 
	3.900
	1.400.000
	5.460.000.000

	5
	Cấp nước 
	 mét
	 
	 
	2.240.359.000

	
	(((( 75
	
	3.028,39
	500.000
	1.514.195.000

	
	(((( (1(
	 
	703,33
	800.000
	562.664.000

	
	(((( (6(
	 
	163,5
	1.000.000
	163.500.000

	6
	Thoát nước mưa 
	 mét
	 
	 
	5.013.930.000

	
	( 4((
	 
	1.938,82
	1.500.000
	2.908.230.000

	
	( 6((
	 
	443,4
	2.500.000
	1.108.500.000

	
	( 8((
	 
	332,4
	3.000.000
	997.200.000

	7
	Thoát nước thải
	 mét
	 
	 
	4.484.076.000

	
	( 2((
	 
	2.748,65
	1.200.000
	3.298.380.000

	
	( 3((
	 
	839,58
	1.400.000
	1.175.412.000

	8
	Cây xanh  
	cây
	tạm tính
	tạm tính
	5.000.000.000

	9
	Rác - Vệ sinh môi trường
	 
	tạm tính
	tạm tính
	5.000.000.000

	10
	Chi phí khác
	 
	 
	 
	76.245.634.412

	11
	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	508.069.645.412

	
	LÀM TRÒN
	
	
	
	508.069.645.000


Thành tiền (làm tròn): Năm trăm lẻ tám tỷ, không trăm sáu mươi chín triệu, sáu trăm bốn mươi lăm nghìn đồng.
8. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Tiến độ thực hiện dự án dầu tư :

· Tháng 6/2021: Hoàn thành bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

· Tháng 12/2021: Hoàn thành xây dựng các hạng mục công việc.
Sau khi đồ án được phê duyệt chính thức, các công việc tiếp theo gồm:

· Công khai đồ án quy hoạch được phê duyệt.

· Công ty Cổ phần đầu tư Lê Gia Phát có trách nhiệm quản lý dự án.
· Xác định ranh giới khu đất lập dự án đầu tư xây dựng và mục tiêu dự án.

· Lập kế hoạch thực hiện các công đoạn.

· Lập và trình duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng.

· Chuẩn bị xây dựng (khảo sát, thiết kế, đấu thầu).

· Huy động vốn để xây dựng hạ tầng và giao đất cho dân xây dựng nhà ở.
· Lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị, trình UBND huyện phê duyệt.
· Thực hiện xây dựng và kiểm tra việc xây dựng nhà ở, công trình công cộng, công trình hạ tầng kỹ thuật theo đúng quy hoạch thiết kế được duyệt.
· Báo cáo hoàn thành công trình và cho phép đưa vào sử dụng các công trình hoặc hạng mục công trình đủ điều kiện.
9. THÀNH PHẦN HỒ SƠ SẢN PHẨM
Hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500: 

· Phần bản vẽ:
	TT
	TÊN BẢN VẼ
	Ký hiệu
	Tỷ lệ

	1
	Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất
	NV
	1/2000 hoặc 1/500

	2
	Bản đồ xác định ranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập quy hoạch chi tiết
	NV
	1/500


Phần văn bản:
	TT
	TÊN VĂN BẢN

	1
	Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch (có đính kèm các bản vẽ thu nhỏ khổ A3)

	2
	Dự thảo tờ trình, quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết


Phần lưu trữ: 01 đĩa CD lưu trữ toàn bộ nội dung thuyết minh và bản vẽ.

Hồ sơ đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500:

	TT
	Tên sản phẩm
	Ký hiệu bản vẽ
	Tỷ lệ bản vẽ

	A
	PHẦN BẢN VẼ

	1
	Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất
	QH
	1/2000 hoặc 1/500

	2
	Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan, hạ tầng xã hội và đánh giá đất xây dựng
	QH
	1/500

	3
	Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất
	QH
	1/500

	4
	Bản đồ tổng mặt bằng phân lô
	QH
	1/500

	5
	Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan
	QH
	1/500

	6
	Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật
	QH
	1/500

	7
	Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật
	QH
	1/500

	8
	Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật
	QH
	1/500

	9
	Bản vẽ xác định các khu vực xây dựng công trình ngầm (nếu có)
	QH
	1/500

	10
	Bản vẽ đánh giá môi trường chiến lược
	QH 
	1/500

	B
	PHẦN VĂN BẢN

	10
	Thuyết minh tổng hợp (kèm theo các văn bản pháp lý, bản vẽ màu thu nhỏ tỷ lệ thích hợp), Thuyết minh tóm tắt.

	11
	Tờ trình, Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết đô thị, Quy định quản lý theo đồ án thiết kế đô thị.

	12
	File hồ sơ bản vẽ và văn bản đồ án lưu trong đĩa CD.


10. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Khu dân cư Lê Gia Phát được xây dựng sẽ góp phần giải quyết rất lớn việc đáp ứng được nhu cầu ở ổn định cho nhân dân và cán bộ công nhân viên làm việc tại các nhà máy xí nghiệp trong các khu lân cận.

Theo quy hoạch, hệ thống kỹ thuật hạ tầng đồng bộ, bảo đảm việc phát triển khu dân cư ổn định lâu dài và hoàn thiện dần trong tương lai.

Kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện sớm phê duyệt đồ án để có cơ sở triển khai thực hiện./.
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